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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong bối cảnh thiên tai đang có xu hướng cực đoan hơn bởi tác động của biến 
đổi khí hậu, công tác phòng, chống thiên tai được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xác 

định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội. Bên cạnh đầu tư kinh phí, sức lực liên tục trong nhiều năm để xây dựng hệ 
thống các công trình, cơ sở vật chất phòng chống thiên tai, Nhà nước đã quan tâm 
hoàn thiện thể chế, chiến lược, chính sách, tăng cường năng lực và nhận thức người 
dân. Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và gần đây 
Luật phòng, chống thiên tai được ban hành; các đề án, dự án đã và đang được tổ chức 

thực hiện đã minh chứng cho nỗ lực đó của nhà nước và nhân dân ta.  

Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 

13/07/2009 với mục tiêu đến năm 2020, 100% cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp 
làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và 70% 

người dân các xã thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai được tăng 
cường nhận thức, kĩ năng trong giảm nhẹ thiên tai, qua đó người dân chủ động tham 

gia đánh giá hiểm họa, xác định nguồn lực, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai 

với trọng tâm là thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”. 
Theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy 

lợi, Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ triển khai các hoạt động của Đề án, tập trung 
hoàn thiện cơ chế chính sách, công cụ hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện nhằm hỗ trợ 
chính quyền các cấp, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động đến người dân, trong đó việc 
biên soạn các tài liệu hướng dẫn thực hành ở cấp xã được chú trọng. 

Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các cơ quan 
phòng chống lụt bão các cấp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, các nhà quản lí, 
chuyên gia trong nước và quốc tế với mục tiêu hướng dẫn các bước và hành động cụ 
thể cho cán bộ cấp xã, các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế và người dân thực 
hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai tại cấp cộng đồng. 

Tài liệu bao gồm 03 phần với các nội dung chính như sau: 
 1. Tổng quan về tài liệu, tập trung giới thiệu về mục đích, đối tượng và hướng 
dẫn cách sử dụng tài liệu; 

 2. Giới thiệu về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tập trung giới thiệu 
các khái niệm, thuật ngữ về thiên tai, rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng cùng một số vấn đề liên quan khác; 

 3. Hướng dẫn thực hiện các bước quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: 
Hướng dẫn cán bộ cấp xã, thôn cùng người dân tổ chức triển khai thực hiện quản lý rủi 
ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương, trong đó nhấn mạnh các bước lập Kế 
hoạch Phòng, chống thiên tai có sự tham gia của cộng đồng. 



Trong suốt quá trình thực hiện, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai 

nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, 
Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng và các cơ quan liên quan thuộc Tổng cục. Tài liệu được xây 
dựng với sự hỗ trợ của UNDP, AusAID thông qua Dự án Nâng cao năng lực thể chế 
về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt các rủi ro liên quan đến biến đổi khí 
hậu giai đoạn II (SCDM II). Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai là cơ quan 
đầu mối đã tổ chức các hội thảo với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan, 
các tổ chức, các chuyên gia và toàn bộ cán bộ Trung tâm để thu thập các ý kiến đóng 
góp hoàn thiện tài liệu. 

Ban biên tập trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của Nhóm điều phối, điều 

hành và chuyên gia Dự án SCDM II và UNDP bao gồm Th.S Bùi Việt Hiền, Th.S 

Nguyễn Huỳnh Quang, Th.S Nguyễn Anh Sơn; Nhóm chuyên gia tư vấn thuộc Trung 

tâm Hỗ trợ Phát triển (CDA) với sự tham gia của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tùng 

Phong và các chuyên gia của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa 

học thủy lợi Việt Nam; Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai do Giám đốc 

Trung tâm kiêm giám đốc quốc gia dự án SCDM II – Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phúc và 

lãnh đạo Trung tâm, các Phòng và toàn thể cán bộ Trung tâm; các chuyên gia trong 

lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai đã trực tiếp hoàn thiện tập tài liệu này. 

Tập tài liệu này nằm trong bộ tài liệu kiến thức về Quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng do Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành gồm: 
1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 
2. Tài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá việc thực hiện Đề án. 

4. Tài liệu Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (dành cho cấp xã). 

5. Tài liệu Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

 Tài liệu này được biên soạn phục vụ triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận 
thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Chính phủ. Mọi sử 
dụng cho mục đích khác cần có sự đồng ý của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ 
thiên tai, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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PHҪN 1: TӘNG QUAN Vӄ TÀI LIӊU 

 

1. Cѫ sӣ xơy dӵng tài liӋu Hѭӟng dүn Quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng 

Cuӕn tài liӋu nƠy đѭӧc xơy dӵng trên cѫ sӣ các văn bҧn pháp lỦ sau đơy:    

- Luұt phòng, chӕng thiên tai đѭӧc Quӕc hӝi thông qua tháng 6/2013, có hiӋu 
lӵc tӯ 01/05/2014;   

- QuyӃt đӏnh sӕ 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ 
vӅ Phê duyӋt ChiӃn lѭӧc quӕc gia vӅ phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên tai đӃn 
năm 2020; 

-  QuyӃt đӏnh sӕ 1002/QĐ-TTg ngày 13/07/2009 cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ vӅ 
Phê duyӋt ĐӅ án Nơng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa 
vào cӝng đӗng; 

- QuyӃt đӏnh sӕ 333/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 cӫa Thӫ tѭӟng Chính phӫ vӅ 
Phê duyӋt kӃ hoҥch thӵc hiӋn ĐӅ án ắNơng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và Quҧn 
lý rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng” giai đoҥn 2013-2015; 

- Công văn sӕ 15009/BTC-NSNN ngày 01/11/2013 cӫa Bӝ Tài chính vӅ kinh 
phí thӵc hiӋn ĐӅ án ắNơng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và quҧn lỦ rӫi ro thiên tai 
dӵa vào cӝng đӗng”; 

- QuyӃt đӏnh sӕ 583/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 13/7/2011 cӫa Tәng cөc Thӫy lӧi vӅ 
Ban hành tài liӋu đào tҥo cho tұp huҩn viên vӅ quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào 
cӝng đӗng; 

- QuyӃt đӏnh sӕ 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 22/8/2011 cӫa Tәng cөc Thӫy lӧi vӅ 
Phê duyӋt nӝi dung tài liӋu tham khҧo Hѭӟng dүn tә chӭc thӵc hiӋn ĐӅ án 
Nâng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và Quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng. 

Và mӝt sӕ tài liӋu liên quan khác. 

2. Mөc đích sử dөng tài liӋu  

Mөc đích cӫa tài liӋu nhằm hѭӟng dүn chính quyӅn cҩp xã, thôn/bҧn/ҩp, ngѭӡi dơn và 
các bên có liên quan thӵc hiӋn tӕt Quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng và nâng 

cao nhұn thӭc cӝng đӗng.  

3. Đӕi tѭӧng sử dөng  

Tài liӋu đѭӧc biên soҥn cho các đӕi tѭӧng: 

- Chính quyӅn các cҩp đһc biӋt là cҩp xã; thôn/bҧn/ҩp; 
- Các tә chӭc chính trӏ, xã hӝi trên đӏa bàn xã; 

- Ngѭӡi dơn; 
- Các cá nhân và tә chӭc liên quan khác. 
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PHҪN 2: GIӞI THIӊU QUҦN Lụ RӪI RO THIÊN TAI DӴA VÀO CӜNG ĐӖNG 

 

1. Mӝt sӕ khái niӋm và thuұt ngӳ 

Cӝng đӗng (sử dụng trong tài liệu này) 
bao gồm những nhóm người dân sống 
trong cùng một làng xã, thôn/bản/ấp. 

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất 
thường có thể gây thiệt hại về người, tài 

sản, môi trường, điều kiện sống và các 

hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: 
bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa 
lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do 
mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập 
mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các 

loại thiên tai khác. 

Thiên tai đang có xu hѭӟng cӵc đoan hѫn bӣi tác đӝng cӫa biӃn đәi khí hұu. 

Chi tiӃt các loҥi hình thiên tai và mӝt sӕ giҧi pháp cѫ bҧn vӅ giҧm nhҽ thiên tai xem tҥi 
Phө lөc 1. 

Mӝt sӕ khái niӋm và thuұt ngӳ liên quan vӅ BiӃn đәi khí hұu xem tҥi Phө lөc 2. 

Rӫi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, 
điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội. 

Ví dө: Rӫi ro thiên tai do bão gây ra có thể là nhà cửa bӏ tӕc mái hoһc sұp đә; ngѭӡi 

dân bӏ thiӋt mҥng hoһc thѭѫng tích; thuyӅn đánh cá bӏ phá hӓng; cây trӗng bӏ quұt ngã, 
mùa màng thҩt thu... 

Tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, 
môi trường hoặc tài sản dễ bị ảnh hưởng của các tác động bất lợi từ thiên tai. 

Ví dө: Ngѭӡi dơn xơy dӵng nhà ӣ nhӳng khu vӵc có nguy cѫ xҧy ra lũ quét; khu vӵc 
có nhiӅu nhà tҥm, nhà cҩp 4 trong vùng bão, lũ; ngѭ dơn đánh bҳt thӫy hҧi sҧn thiӃu 
trang thiӃt bӏ đҧm bҧo an toàn. 

Năng lӵc phòng chӕng thiên tai là tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, và các điều 
kiện và đặc tính  sẵn có trong cộng đồng, tổ chức và xã hội có thể được sử dụng nhằm 
đạt được các mục tiêu đề ra. 

Ví dө: Năng lӵc ӭng phó (tә chӭc di dӡi kӏp thӡi, diӉn tұp, tә chӭc thành lұp các nhóm 
ӭng phó nhanh, cӭu hӝ); HӋ thӕng công trình (nhà kiên cӕ, hӋ thӕng đê điӅu); Ủ thӭc, 
kinh nghiӋm, kӻ năng cӫa cӝng đӗng vƠ ngѭӡi dơn. 
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2. Quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng 

a. Khái niӋm 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một quá trình trong đó người dân trong 

cộng đồng chủ động và tham gia tích cực vào việc xác định và phân tích các rủi ro 

thiên tai, lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá các hoạt động nhằm mục đích 
giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng ứng phó, thích nghi của 

cộng đồng với tác động của thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

b. Mөc đích  

Mөc đích cӫa Quҧn lý rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng (Quҧn lý RRTT-DVCĐ) lƠ 
tҥo ra sӵ chuyển biӃn tích cӵc tӯ mӝt “cӝng đӗng dӉ bӏ tәn thѭѫng” sang mӝt “cӝng 
đӗng có năng lӵc, cùng nhau phòng ngӯa, ӭng phó và phөc hӗi” bằng cách phát huy 
tӕi đa các nguӗn lӵc sẵn có trong cӝng đӗng và các nguӗn lӵc khác. 

c. Đһc điӇm  

Một số đặc điểm chính của Quản lý RRTT-DVCĐ: 

- Cӝng đӗng đóng vai trò trung tâm và chӫ đӝng trong quá trình Quҧn lỦ 
RRTT-DVCĐ; 

- KhuyӃn khích vƠ huy đӝng sӵ tham gia tích cӵc, chӫ đӝng cӫa các thành phҫn 
dơn cѭ trong cӝng đӗng vào công tác quҧn lỦ rӫi ro thiên tai, tҥo cѫ hӝi bình 
đẳng cho nam, nӳ, các nhóm dӉ bӏ tәn thѭѫng tham gia vƠ hѭӣng lӧi tӯ các 
hoҥt đӝng quҧn lỦ rӫi ro thiên tai; 

- Nơng cao năng lӵc cӫa cӝng đӗng và giҧi quyӃt mӝt sӕ nguyên nhân chính 
cӫa tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng;  

- Là mӝt quá trình liên tөc phát triển, đѭӧc cұp nhұt, điӅu chӍnh và xây dӵng 
trên nhӳng bài học kinh nghiӋm thӵc tӃ cӫa cӝng đӗng. Đӗng thӡi kӃt hӧp vӟi 
tiӃn bӝ khoa học kӻ thuұt, kӃt hӧp giҧi pháp công trình và phi công trình; bҧo 
vӋ môi trѭӡng, hӋ sinh thái và thích ӭng vӟi biӃn đәi khí hұu; 

- Sӵ chӍ đҥo cӫa chính quyӅn đӏa phѭѫng, đһc biӋt là cҩp xã đóng vai trò quan 
trọng trong Quҧn lỦ RRTT-DVCĐ cùng vӟi sӵ hӛ trӧ cӫa cѫ quan cҩp trên và 
các tә chӭc xã hӝi; 

- Vұn dөng phѭѫng chơm bӕn tҥi chӛ (chӍ huy tҥi chӛ; lӵc lѭӧng tҥi chӛ; 
phѭѫng tiӋn, vұt tѭ tҥi chӛ, và hұu cҫn tҥi chӛ) vào quá trình Quҧn lỦ RRTT-
DVCĐ; 

- Lӗng ghép nӝi dung phòng, chӕng và giҧm nhҽ rӫi ro thiên tai và thích ӭng 
vӟi biӃn đәi khí hұu trong quy hoҥch, kӃ hoҥch phát triển kinh tӃ - xã hӝi cӫa 
đӏa phѭѫng.   
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Mӝt sӕ nӝi dung liên quan đӃn trách nhiӋm cӫa UBND cҩp xã, cá nhân và hӝ gia đình 

trong công tác phòng, chӕng thiên tai xem tҥi Phө lөc 3. 

d. Mӝt sӕ vҩn đӅ cҫn quan tơm trong Quҧn lỦ RRTT-DVCĐ  

Đối tượng dễ bị tổn thương 

Theo Luұt phòng, chӕng thiên tai, đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng bao gӗm: trẻ em, ngѭӡi 
cao tuәi, phө nӳ đang mang thai hoһc đang nuôi con dѭӟi 12 tháng tuәi, ngѭӡi khuyӃt 
tұt, ngѭӡi bӏ bӋnh hiểm nghèo vƠ ngѭӡi nghèo.  

Vӟi mӛi nhóm đӕi tѭӧng, cҫn chú trọng đӃn nhu cҫu, năng lӵc cӫa tӯng nhóm để có 
các giҧi pháp hӛ trӧ kӏp thӡi trong thiên tai, hiӋu quҧ vƠ đҧm bҧo công bằng xã hӝi, 
mang tính nhơn văn. Trong đó cҫn chú trọng đӃn mӝt sӕ nhóm đӕi tѭӧng: 

 Nhóm ngѭӡi khuyӃt tұt đѭӧc xem là mӝt trong nhӳng nhóm đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 
thѭѫng nhҩt trong thiên tai. Trong các chѭѫng trình và hoҥt đӝng quҧn lỦ rӫi ro 

thiên tai, cҫn tҥo cѫ hӝi cho ngѭӡi khuyӃt tұt cùng nhau tìm hiểu vӅ thiên tai, vӅ 
tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng vƠ nhӳng gì đѭӧc xem lƠ năng lӵc cӫa họ trѭӟc thiên 
tai, đӗng thӡi tăng cѭӡng viӋc tiӃp cұn thông tin nhằm tҥo điӅu kiӋn cho họ tham 
gia vào quá trình ra quyӃt đӏnh trong hoҥt đӝng lұp kӃ hoҥch.  

 Ngoài ra cҫn quan tơm đӃn các dơn tӝc thiểu sӕ, vì đһc điểm đӏa lỦ, dơn sinh kinh 
tӃ, xã hӝi, nhӳng đһc thù riêng làm hҥn chӃ khҧ năng tham gia vƠ hѭӣng lӧi cӫa 
họ trong phát triển. Ngѭӡi dơn tӝc cũng chiӃm đa sӕ trong sӕ ngѭӡi nghèo trên cҧ 
nѭӟc. 

Vấn đề lồng ghép giới  

Vҩn đӅ vӅ giӟi cҫn đѭӧc xem xét và lӗng ghép trong suӕt quá trình thӵc hiӋn Quҧn lỦ 
RRTT-DVCĐ.  

Mӝt sӕ vҩn đӅ vӅ giӟi xem tҥi Phө lөc 4. 

e. Quy trình quҧn lý rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng  

Quy trình Quҧn lý RRTT-DVCĐ bao gӗm 6 bѭӟc sau: 

Bѭӟc 1: Giӟi thiӋu chung  

Bѭӟc 2: Chuҭn bӏ kӃ hoҥch thӵc hiӋn 

Bѭӟc 3: Đánh giá rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng  

Bѭӟc 4: Xây dӵng kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai  

Bѭӟc 5: Thӵc hiӋn kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai  

Bѭӟc 6: Giám sát vƠ đánh giá kӃ hoҥch có sӵ tham gia cӫa cӝng đӗng 

Chi tiết hướng dẫn thực hiện các bước xem trong Phần 3. 
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PHҪN 3: HѬӞNG DҮN THӴC HIӊN CÁC BѬӞC QUҦN Lụ RӪI RO THIÊN 
TAI DӴA VÀO CӜNG ĐӖNG 

 

 

TÓM TҲT 6 BѬӞC THӴC HIӊN QUҦN Lụ RRTT-DVCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bѭӟc 1  
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Bѭӟc 6  
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Bѭӟc 2  
CHUҬN Bӎ Kӂ HOҤCH THӴC HIӊN  
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1. Mөc đích 

- Giӟi thiӋu ĐӅ án Nâng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và quҧn lỦ rӫi ro thiên tai 
dӵa vào cӝng đӗng (Sau đơy gọi tҳt lƠ ĐӅ án 1002) và nӝi dung thӵc hiӋn 
Quҧn lỦ RRTT-DVCĐ cho các tә chӭc chính trӏ xã hӝi, tә chӭc kinh tӃ và 
ngѭӡi dơn để phӕi hӧp nhằm tӕt Luұt phòng, chӕng thiên tai. 

- Đӏnh hѭӟng các nӝi dung thӵc hiӋn. 

2. Công viӋc thӵc hiӋn  

UBND cҩp xã tә chӭc cuӝc họp đӏnh hѭӟng, nӝi dung bao gӗm:  

- Giӟi thiӋu ĐӅ án 1002 cӫa Chính phӫ (phҥm vi chѭѫng trình, mөc tiêu và nӝi 
dung) và tóm tҳt nӝi dung các văn bҧn nhѭ Luұt phòng, chӕng thiên tai; ChiӃn 
lѭӧc quӕc gia vӅ phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên tai đӃn năm 2020 vƠ các văn 
bҧn liên quan khác;  

- Xác đӏnh mөc tiêu và kӃt quҧ cҫn đҥt đѭӧc; 

- Xác đӏnh cѫ hӝi hӧp tác và phӕi hӧp giӳa các bên có liên quan; 

- Chính quyӅn, cӝng đӗng và các bên liên quan hiểu đѭӧc tҫm quan trọng cӫa 
ĐӅ án để phӕi hӧp thӵc hiӋn tӕt các hoҥt đӝng Quҧn lỦ RRTT-DVCĐ tҥi xã, 
thôn/bҧn/ҩp. 

BѬӞC 1: GIӞI THIӊU CHUNG 
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1. Mөc đích 

- Thành lұp Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xã và Nhóm cӝng đӗng, thӕng nhҩt cách 
thӭc vƠ cѫ chӃ hoҥt đӝng cӫa các nhóm. 

- Xây dӵng kӃ hoҥch huy đӝng nguӗn lӵc (con ngѭӡi, cѫ sӣ vұt chҩt và tài 

chính). 

2. Công viӋc thӵc hiӋn   

- Thành lập Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã và Nhóm cộng đồng     

+ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp xã: Thành lұp theo quyӃt đӏnh cӫa UBND cҩp 

xã (khoҧng 7-10 ngѭӡi). Nhóm này cҫn có sӵ tham gia cӫa các tә chӭc 
nhѭ Mһt trұn tә quӕc, Hӝi phө nӳ, Đoàn thanh niên, Hӝi Nông dân, Hӝi 

chӳ thұp đӓ, đҥi diӋn giáo viên các trѭӡng trong đӏa bàn xã, đҥi diӋn tә 
chӭc tôn giáo và dân tӝc thiểu sӕ (đҧm bҧo tӹ lӋ nӳ chiӃm ít nhҩt 30%)1. 

Trѭӣng nhóm là Phó chӫ tӏch UBND cҩp xã.  

+ Nhóm cộng đồng: mӛi thôn/bҧn/ҩp có mӝt nhóm cӝng đӗng (khoҧng 7-
15 ngѭӡi), bao gӗm: trѭӣng thôn, đҥi diӋn chi bӝ Đҧng, các đoƠn thể, các 

khu dơn cѭ, các chӭc sҳc tôn giáo do ngѭӡi dân giӟi thiӋu và bҫu chọn. 
Trѭӣng nhóm lƠ trѭӣng thôn; phӕi hӧp chһt chӁ vӟi Nhóm hӛ trӧ kӻ 
thuұt triển khai các hoҥt đӝng tҥi cӝng đӗng.  

        Nӝi dung hoҥt đӝng cӫa các nhóm xem Phө lөc 5. 

- Nâng cao năng lực cho các nhóm  

+ Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt và nhóm cӝng đӗng đѭӧc trang bӏ các kiӃn thӭc và 
kӻ năng vӅ quҧn lý RRTT-DVCĐ.  

+ UBND xã tә chӭc tұp huҩn và hӛ trӧ cho các nhóm. 

- Lập kế hoạch thực hiện Quản lý RRTT-DVCĐ 

+ Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt và nhóm cӝng đӗng lұp kӃ hoҥch chi tiӃt gӗm các 
nӝi dung: Hoҥt đӝng cө thể, ngѭӡi thӵc hiӋn, ngѭӡi chӏu trách nhiӋm, 

thӡi gian thӵc hiӋn, nguӗn kinh phí và theo dõi, giám sát. 

+ UBND xã thông qua, chӍ đҥo tә chӭc thӵc hiӋn kӃ hoҥch trên. 

                                                        

1
 “Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào 

cộng đồng” do Tổng cục Thủy lợi ban hành tại Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 
22/8/2011. 

BѬӞC 2: CHUҬN Bӎ Kӂ HOҤCH THӴC HIӊN  
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3. KӃt quҧ cҫn đҥt đѭӧc 

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xã và nhóm cӝng đӗng đѭӧc thành lұp;  

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt nҳm đѭӧc quy đӏnh và hiểu rõ nhiӋm vө, cѫ chӃ điӅu 
phӕi và phӕi hӧp; 

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt và nhóm cӝng đӗng nҳm vӳng kiӃn thӭc cѫ bҧn và kӻ 

năng vӅ thӵc hiӋn quҧn lý RRTT-DVCĐ; 

- Bҧn kӃ hoҥch phân công nhiӋm vө chi tiӃt đѭӧc xây dӵng (In khә giҩy Ao 
treo tҥi UBND xã). 
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Đánh giá rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng là quá 
trình thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin có 

sӵ tham gia cӫa ngѭӡi dân vӅ: các loҥi hình thiên 
tai, tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng vƠ năng lӵc phòng, 

chӕng thiên tai tҥi đӏa phѭѫng nhằm xác đӏnh mӭc 
đӝ rӫi ro cӫa cӝng đӗng.  

Đánh giá rӫi ro thiên tai do nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt, 
nhóm cӝng đӗng vƠ ngѭӡi dân cùng thӵc hiӋn. 

1. Mөc đích 

- Xác đӏnh nhӳng thiên tai đã và có nguy cѫ xҧy ra tҥi các khu vӵc trên đӏa bàn; 

- Xác đӏnh đѭӧc các yӃu tӕ dӉ bӏ tәn thѭѫng (DBTT) cӫa cӝng đӗng trѭӟc thiên 

tai; 

- Xác đӏnh năng lӵc phòng chӕng thiên tai cӫa cӝng đӗng; 

- Xác đӏnh các rӫi ro thiên tai và thӭ tӵ ѭu tiên để tìm ra các giҧi pháp phù hӧp 
trong đó lѭu ý tӟi nhóm đӕi tѭӧng DBTT; 

- Cung cҩp thông tin cho viӋc lұp kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai vƠ cѫ sӣ lӗng 

ghép vào quy hoҥch, kӃ hoҥch phát triển kinh tӃ-xã hӝi đӏa phѭѫng; 

- Nâng cao nhұn thӭc vƠ năng lӵc cho ngѭӡi dân và cán bӝ đӏa phѭѫng vӅ 
phòng, chӕng thiên tai. 

2. Nӝi dung đánh giá 

a. Đánh giá các loại hình thiên tai 

Đánh giá thiên tai lƠ quá trình thu thұp, tәng hӧp và phân tích thông tin vӅ các loҥi 

thiên tai thѭӡng xҧy ra tҥi đӏa phѭѫng trong nhӳng năm gҫn đơy (5-10 năm) vƠ thiên 
tai lӏch sử. Nӝi dung đánh giá bao gӗm: 

- Xác đӏnh loҥi hình thiên tai và tác đӝng 
cӫa nó đã xҧy ra ӣ đӏa phѭѫng; 

- Phơn tích đһc điểm cӫa tӯng loҥi thiên tai 
theo mӝt sӕ tiêu chí: thӡi gian xҧy ra, dҩu 

hiӋu báo trѭӟc, sӕ lҫn xuҩt hiӋn, mӭc đӝ 
tác đӝng, nguyên nhân gây ra thiên tai và 

xu hѭӟng tăng/giҧm cӫa các loҥi thiên tai, 
đһc biӋt trong bӕi cҧnh biӃn đәi khí hұu; 

BѬӞC 3: ĐÁNH GIÁ RӪI RO THIÊN TAI DӴA VÀO CӜNG ĐӖNG 
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- Nhұn đӏnh tình hình thiên tai trong thӡi gian tӟi. 

b. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương 

- Đánh giá tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng lƠ quá trình thu thұp, tәng hӧp và phân 
tích thông tin vӅ các nhóm dơn cѭ, cѫ sӣ hҥ tҫng, hoҥt đӝng kinh tӃ, văn hóa, 
xã hӝi nƠo đang ӣ trong điӅu kiӋn không an toàn, dӉ bӏ thiӋt hҥi do tӯng loҥi 
thiên tai gây ra.  

- TiӃn hành phân tích nhӳng nguyên nhơn cѫ bҧn, nguyên nhân sâu xa dүn đӃn 
tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng. 

- Các thông tin thu thұp cҫn tách biӋt sӕ liӋu nam, nӳ vƠ các đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 

thѭѫng nhҩt. 

c. Đánh giá năng lực  

- Đánh giá năng lӵc là quá trình thu thұp, tәng hӧp và phân tích các thông tin 
vӅ các nguӗn lӵc (con ngѭӡi, cѫ sӣ vұt chҩt và tài chính), các kinh nghiӋm, kӻ 

năng sẵn có cӫa mӛi cá nhơn, gia đình và cӝng đӗng có thể thӵc hiӋn trѭӟc, 
trong và sau thiên tai nhằm giúp họ phòng ngӯa, giҧm nhҽ và ӭng phó vӟi 
thiên tai.  

- Xác đӏnh các nguӗn lӵc này ӣ đơu, do ai đang quҧn lý, cách sử dөng và tә 
chӭc huy đӝng nhѭ thӃ nào. 

d. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân  

- Đánh giá mӭc đӝ nhұn thӭc vӅ rӫi ro thiên tai cӫa ngѭӡi dân là quá trình thu 

thұp, tәng hӧp và phân tích các thông tin vӅ sӵ hiểu biӃt cӫa họ trong công tác 
phòng, chӕng thiên tai và nhӳng kinh nghiӋm ӭng phó cӫa họ vӟi thiên tai. 

Một số chú ý trong Đánh giá RRTT-DVCĐ:  

 Thông tin cҫn đѭӧc thu thұp theo 3 lĩnh vӵc:  i) An toàn cộng đồng; ii) Sức 

khỏe, vệ sinh, môi trường; iii) Sản xuất/kinh doanh. 

 Mӛi lĩnh vӵc trên đѭӧc đánh giá vӟi 3 khía cҥnh: i) Vật chất, ii) Tổ chức/xã 

hội, iii) Nhận thức, kinh nghiệm, thái độ, động cơ. 

3. Công viӋc thӵc hiӋn  

Chuẩn bị 

- Tұp huҩn cho nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt vƠ nhóm cӝng đӗng. Trѭӟc khi tiӃn hƠnh 
đánh giá, UBND cҩp xã tә chӭc tұp huҩn cho 2 nhóm này vӅ mөc đích, nӝi 
dung đánh giá, kӻ năng thu thұp thông tin, các công cө đánh giá, tәng hӧp 
thông tin, kӻ năng hѭӟng dүn ngѭӡi dơn xác đӏnh và phân tích rӫi ro, lӵa chọn 
giҧi pháp, lұp kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai.  
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- Chuҭn bӏ và thӕng nhҩt kӃ hoҥch đánh giá: yêu cҫu, công cө, nguӗn thông tin, 
lӏch làm viӋc; phân công nhiӋm vө cho các thành viên trong nhóm. 

- Thông báo nӝi dung và kӃ hoҥch làm viӋc tӟi ngѭӡi dân. 

- Chuҭn bӏ dөng cө, phѭѫng tiӋn hұu cҫn để đánh giá. 

Thực hiện đánh giá 

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt tiӃn hành các hoҥt đӝng sau: 

- Tә chӭc họp tӯng thôn/bҧn/ҩp (20-30 ngѭӡi) gӗm đҥi diӋn các tә chӭc trong 
thôn, đҥi diӋn ngѭӡi dân (ít nhҩt 30% là nӳ giӟi) để thu thұp thông tin vӅ thiên 

tai, tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng, năng lӵc và nhұn thӭc cӫa ngѭӡi dân.  

- Khҧo sát thӵc tӃ, trao đәi tiӃp xúc vӟi các hӝ gia đình (mӛi thôn ít nhҩt 10 hӝ) 
để bә sung thông tin. 

- Thu thұp thông tin tӯ các tài liӋu có liên quan đӃn công tác quҧn lý thiên tai. 

Tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá 

- Tәng hӧp thông tin, đӕi chiӃu, phơn tích và so sánh nhằm xác đӏnh giҧi pháp, 
lұp kӃ hoҥch phòng chӕng thiên tai (Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt, nhóm cӝng đӗng 
vƠ ngѭӡi dơn cùng thҧo luұn để xác đӏnh đѭӧc các rӫi ro thiên tai và xӃp hҥng 
theo thӭ tӵ ѭu tiên; Tìm ra nguyên nhân dүn đӃn các rӫi ro để đѭa ra đѭӧc các 
giҧi pháp phù hӧp và lұp kӃ hoҥch phòng chӕng thiên tai cho thôn, xã). 

Kiểm chứng của người dân 

- Trình bày kӃt quҧ đánh giá, bҧng tәng hӧp đánh giá rӫi ro thiên tai và giҧi 

pháp phòng, chӕng thiên tai;  

- Mӡi ngѭӡi dân bә sung ý kiӃn và xӃp hҥng giҧi pháp.  

Xây dựng báo cáo đánh giá  

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt lұp Báo cáo đánh giá cӫa xã dӵa trên các thông tin, kӃ 

hoҥch cӫa các thôn/bҧn/ҩp.  

UBND xư sử dөng báo cáo nƠy lƠm cѫ sӣ xơy dӵng KӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai 
và lӗng ghép vào KӃ hoҥch phát triển kinh tӃ-xã hӝi cӫa xư. 

Nӝi dung vӅ Đánh giá RRTT-DVCĐ đѭӧc hѭӟng dүn chi tiӃt tҥi Tài liệu hướng dẫn 

Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 
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1. Mөc đích 

- Mӛi xã tӵ xơy dӵng đѭӧc kӃ hoҥch 
phòng, chӕng thiên tai có sӵ tham gia cӫa 
cӝng đӗng; 

- Lӗng ghép nӝi dung phòng, chӕng thiên 
tai vào kӃ hoҥch phát triển kinh tӃ - xã hӝi 
hàng năm cӫa xã.  

 

2. Nӝi dung kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai   

Bҧn kӃ hoҥch cҫn đҧm bҧo các nӝi dung chính theo quy đӏnh cӫa Luұt phòng, chӕng 
thiên tai, cө thể nhѭ sau2: 

- Đánh giá vƠ cұp nhұt hằng năm vӅ đһc điểm dơn sinh, kinh tӃ - xã hӝi vƠ cѫ sӣ 
hҥ tҫng trong phҥm vi quҧn lỦ; 

- Xác đӏnh nӝi dung và biӋn pháp phòng, chӕng thiên tai phù hӧp vӟi tӯng loҥi 
thiên tai và cҩp đӝ rӫi ro thiên tai thѭӡng xҧy ra tҥi đӏa phѭѫng, chú Ủ đӃn đӕi 
tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng, bao gӗm: Tә chӭc thông tin, tuyên truyӅn nơng cao 
nhұn thӭc cӝng đӗng vӅ phòng, chӕng thiên tai; xây dӵng phѭѫng án ӭng phó 
vӟi các cҩp đӝ rӫi ro thiên tai và loҥi thiên tai cө thể; tә chӭc thѭӡng trӵc, cұp 
nhұt thông tin diӉn biӃn thiên tai; xác đӏnh khu vӵc nguy hiểm; chuҭn bӏ đӏa 
điểm sѫ tán; tә chӭc tұp huҩn, huҩn luyӋn, diӉn tұp kӻ năng phòng, chӕng 
thiên tai; 

- Chuҭn bӏ vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu phҭm cho hoҥt đӝng 
phòng, chӕng thiên tai; 

- ĐӅ xuҩt nhu cҫu vӅ nguӗn lӵc vƠ xác đӏnh tiӃn đӝ hằng năm vƠ 05 năm để 
thӵc hiӋn kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai tҥi đӏa phѭѫng; 

- Xác đӏnh trách nhiӋm tә chӭc thӵc hiӋn kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai.  

KӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai phҧi đѭӧc xây dӵng theo phѭѫng chơm bӕn tҥi chӛ: 
chӍ huy tҥi chӛ; lӵc lѭӧng tҥi chӛ; phѭѫng tiӋn, vұt tѭ tҥi chӛ; hұu cҫn tҥi chӛ. 

                                                        
2 Theo điều 15 Luật phòng, chống thiên tai 

BѬӞC 4: XỂY DӴNG Kӂ HOҤCH PHÒNG, CHӔNG THIÊN TAI 



Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai 13 

3. Công viӋc thӵc hiӋn  

Chuҭn bӏ 

Căn cӭ Báo cáo đánh giá rӫi ro thiên tai cӫa nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt, UBND xã dӵ thҧo 
kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai. 

Tә chӭc họp lҩy ý kiӃn đóng góp vƠo dӵ thҧo kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai 

- UBND xã tә chӭc cuӝc họp gӗm các thành phҫn liên quan để trình bày Dӵ 
thҧo và lҩy Ủ kiӃn đóng góp; 

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt báo cáo kӃt quҧ đánh giá cӫa các thôn/bҧn/ҩp; 

- Đҥi diӋn UBND xã trình bày Dӵ thҧo kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai; 

- Thҧo luұn vӅ dӵ thҧo kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai cҩp xã. 

Hoàn thiӋn và phê duyӋt kӃ hoҥch 

- UBND xã có trách nhiӋm hoàn thiӋn, phê duyӋt và tә chӭc thӵc hiӋn kӃ hoҥch 
phòng, chӕng thiên tai (Theo quy đӏnh cӫa Luұt Phòng, chӕng thiên tai). 

Lӗng ghép nӝi dung phòng, chӕng thiên tai vào kӃ hoҥch phát triӇn kinh tӃ - xã 
hӝi cӫa đӏa phѭѫng3  

 Nӝi dung lӗng ghép bao gӗm: 

- Xác đӏnh biӋn pháp phòng ngӯa, giҧm thiểu tác đӝng cӫa thiên tai đӃn quá 
trình phát triển kinh tӃ - xã hӝi; 

- Xác đӏnh biӋn pháp giҧm nguy cѫ rӫi ro thiên tai và giҧm tác đӝng xҩu đӃn 
môi trѭӡng; 

- Xác đӏnh biӋn pháp xơy dӵng hӋ thӕng hҥ tҫng kӃt hӧp mөc tiêu phòng, chӕng 
thiên tai; 

- Xác đӏnh nguӗn lӵc để thӵc hiӋn biӋn pháp lӗng ghép nӝi dung phòng, chӕng 
thiên tai. 

Chi tiӃt mүu hѭӟng dүn xơy dӵng kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai xem Phҫn 4.

                                                        
3
 ĐiӅu 16, Luұt phòng, chӕng thiên tai UBND các cҩp (trong đó có cҩp xã) có trách nhiӋm lӗng ghép nӝi dung phòng, 

chӕng thiên tai vào quy hoҥch, kӃ hoҥch phát triển kinh tӃ - xã hӝi cӫa đӏa phѭѫng. 



Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai 14 

 

 

 UBND xã tә chӭc hӝi nghӏ triển khai vƠ thông báo cho ngѭӡi dân vӅ kӃ hoҥch 
đã đѭӧc phê duyӋt, đӗng thӡi giҧi trình các hҥng mөc mƠ ngѭӡi dơn đӅ nghӏ 
nhѭng chѭa đѭa vƠo kӃ hoҥch; 

 Huy đӝng ngѭӡi dân tham gia thӵc hiӋn các hoҥt đӝng theo kӃ hoҥch. 

 

 

 

1. Mөc đích 

- Bҧo đҧm thӵc hiӋn kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai có hiӋu quҧ;  

- ĐiӅu chӍnh kӏp thӡi nhӳng phát sinh, vѭӟng mҳc (nӃu có) trong quá trình thӵc 
hiӋn; 

- Rút ra các bài học kinh nghiӋm để bә sung cho xây dӵng kӃ hoҥch năm sau. 

2. Công viӋc thӵc hiӋn   

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt cùng nhóm cӝng đӗng xây dӵng kӃ hoҥch giám sát, 

đánh giá và trình UBND xã phê duyӋt; 

- UBND xã thông báo rӝng rãi kӃ hoҥch giám sát, đánh giá cho cӝng đӗng biӃt 
để phӕi hӧp thӵc hiӋn; 

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt cùng nhóm cӝng 

đӗng vƠ ngѭӡi dân tә chӭc giám sát, đánh 
giá dӵa trên mөc tiêu, nӝi dung hoҥt đӝng 
cӫa bҧn kӃ hoҥch đã đѭӧc phê duyӋt; 

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt tәng hӧp thông tin 
và viӃt báo cáo; 

- UBND xã tә chӭc các cuӝc họp đӏnh kỳ 
nghe báo cáo giám sát, đánh giá vƠ thông 
báo kӃt quҧ các cuӝc họp ӣ cҩp xã và thôn/bҧn/ҩp. 

BѬӞC 5: THӴC HIӊN Kӂ HOҤCH PHÒNG, CHӔNG THIÊN TAI 

BѬӞC 6: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ Kӂ HOҤCH Cị SӴ THAM GIA 
CӪA CӜNG ĐӖNG 
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PHҪN 4: MҮU HѬӞNG DҮN Kӂ HOҤCH PHÒNG, CHӔNG 
THIÊN TAI (CӨ THӆ HịA BѬӞC 4) 

 

Mүu hѭӟng dүn ắKӃ hoҥch Phòng, chӕng thiên tai” 

UBND XÃ.....                                      Cӝng hòa xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam 

                                         Đӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc 

 Ngày … tháng …năm …. 

KӃ hoҥch Phòng, chӕng thiên tai 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 
2013; 

Theo văn bản chỉ đạo số…ngày…tháng …năm… của Tỉnh (Huyện)… 

 Nhằm chӫ đӝng trong công tác phòng, chӕng thiên tai, ӭng phó kӏp thӡi, hiӋu 
quҧ, giҧm thiểu thiӋt hҥi do thiên tai gây ra, góp phҫn thӵc hiӋn thҳng lӧi nhiӋm vө 
kinh tӃ, xã hӝi cӫa xã năm 2014, Ӫy ban nhân dân xã xây dӵng KӃ hoҥch Phòng, 

chӕng thiên tai và tìm kiӃm cӭu nҥn năm 2014 nhѭ sau: 

A. Mөc đích yêu cҫu: 

 1. Nhằm tuyên truyӅn, giáo dөc, cung cҩp kiӃn thӭc vӅ phòng, chӕng thiên tai và 
tác đӝng cӫa nó đӃn an toàn tính mҥng và tài sҧn cӫa ngѭӡi dơn trong xã. 

 2. Xác đӏnh rõ trách nhiӋm cӫa tә chӭc, cá nhơn thuӝc đӏa bàn xã trong hoҥt đӝng 
phòng, chӕng thiên tai theo quy đӏnh cӫa pháp luұt. 

 3. Chӫ đӝng phòng ngӯa, ӭng phó kӏp thӡi để giҧm thiểu thiӋt hҥi vӅ ngѭӡi và tài 
sҧn do thiên tai gơy ra. Đӗng thӡi khҳc phөc khҭn trѭѫng, có hiӋu quҧ sau thiên tai. 

 4. Quán triӋt và thӵc hiӋn có hiӋu quҧ phѭѫng chơm ắbӕn tҥi chӛ” (chӍ huy tҥi 
chӛ; lӵc lѭӧng tҥi chӛ; phѭѫng tiӋn, vұt tѭ tҥi chӛ; hұu cҫn tҥi chӛ). 

 5. Nơng cao năng lӵc xử lỦ tình huӕng, sӵ cӕ, chӍ huy, điӅu hành tҥi chӛ để ӭng 
phó thiên tai có hiӋu quҧ. 

 6. Nâng cao nhұn thӭc cӝng đӗng trong ắQuҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng 
đӗng” để phát huy Ủ thӭc tӵ giác, chӫ đӝng phòng, chӕng thiên tai cӫa toàn dân trên 
đӏa bàn xã. 

 7. Cung cҩp thông tin cho viӋc lӗng ghép vào quy hoҥch, kӃ hoҥch phát triển kinh 
tӃ-xã hӝi tҥi đӏa phѭѫng.  
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B. Nӝi dung cӫa ắKӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai”: 

I . Giӟi thiӋu tình hình chung và nhӳng thông tin cѫ bҧn trong xã 

1. Đһc điӇm tӵ nhiên 

Chi tiết về đặc điểm tự nhiên của xã tham khảo Bảng 1. 

2. Đһc điӇm dơn sinh, kinh tӃ - xã hӝi vƠ cѫ sӣ hҥ tҫng 

Chi tiết về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng tham khảo Bảng 2. 

II. Tәng hӧp phơn tích tình hình 

1. Tình hình thiên tai  

- Nêu loҥi thiên tai đã xҭy ra trong nhӳng năm gҫn đơy (5-10 năm) vƠ nhӳng 

thiên tai lӏch sử (nӃu có). 

- Phơn tích đһc điểm cӫa tӯng loҥi thiên tai theo mӝt sӕ tiêu chí: thӡi gian xҧy 
ra, dҩu hiӋu báo trѭӟc, sӕ lҫn xuҩt hiӋn, mӭc đӝ tác đӝng, nguyên nhân gây ra 

thiên tai vƠ xu hѭӟng tăng/giҧm cӫa các loҥi thiên tai, đһc biӋt trong bӕi cҧnh 
biӃn đәi khí hұu; 

- Nhӳng thiӋt hҥi vƠ tác đӝng cӫa nó đã xҧy ra ӣ đӏa phѭѫng; 

- Nhӳng bài học kinh nghiӋm đã đѭӧc rút ra; 

- Nhұn đӏnh vӅ nguy cѫ nhӳng loҥi hình thiên tai có thể xҭy ra trong thӡi gian 

tӟi. 

Chi tiết về tình hình thiên tai tham khảo Bảng 3. 

2. Phân  tích rӫi ro - Lӵa chọn giҧi pháp 

 Phân tích rӫi ro do thiên tai gây ra để lӵa chọn và tìm ra giҧi pháp phòng chӕng 
thích hӧp; đӗng thӡi xác đӏnh thӭ tӵ ѭu tiên thӵc hiӋn (lѭu ý tӟi nhóm đӕi tѭӧng 
DBTT).                                   

 Ví dө: Rӫi ro thiên tai do bão gây ra có thể là nhà cửa bӏ tӕc mái hoһc sұp đә; 
ngѭӡi dân bӏ thiӋt mҥng hoһc thѭѫng tích; thuyӅn đánh cá bӏ phá hӓng; cây trӗng bӏ 
quұt ngã, mùa màng thҩt thu; ngѭӡi dân xây dӵng nhà ӣ nhӳng khu vӵc có nguy cѫ 
xҧy ra lũ quét; khu vӵc có nhiӅu nhà tҥm, nhà cҩp 4 trong vùng bão, lũ; ngѭ dơn đánh 
bҳt thӫy hҧi sҧn thiӃu trang thiӃt bӏ đҧm bҧo an toàn... 

3. Xác đӏnh nhӳng vҩn đӅ cҩp thiӃt cӫa cӝng đӗng – mӕi quan tâm cӫa ngѭӡi dân 

 Xác đӏnh rõ nhӳng vҩn đӅ cҩp thiӃt cҫn lƠm ngay trѭӟc mùa thiên tai bão, lũ và 
các thiên tai khác, xem xét xử lý mӕi quan tâm lo ngҥi cӫa ngѭӡi dơn đӕi vӟi nhӳng 
rӫi ro có thể xҭy ra. 
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4. Xác đӏnh các yӃu tӕ dӉ bӏ tәn thѭѫng  

 Xác đӏnh rõ các yӃu tӕ dӉ bӏ tәn thѭѫng đһc biӋt là các đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 
thѭѫng (DBTT) nhѭ: trẻ em, ngѭӡi cao tuәi, phө nӳ đang mang thai hoһc đang nuôi 
con dѭӟi 12 tháng tuәi, ngѭӡi khuyӃt tұt, ngѭӡi bӏ bӋnh hiểm nghèo vƠ ngѭӡi nghèo.  

 Chi tiết về các yếu tố dễ bị tổn thương tham khảo Bảng 4. 

5. Đánh giá năng lӵc phòng, chӕng và ӭng phó cӫa cӝng đӗng 

 Xác đӏnh rõ các nguӗn lӵc hiӋn có trong xã và trong dân, nhӳng điểm mҥnh, 
điểm yӃu, khҧ năng có thể huy đӝng và ӭng phó trong phòng, chӕng thiên tai bao gӗm: 

- Các nguӗn lӵc (con ngѭӡi, cѫ sӣ vұt chҩt và tài chính; các nguӗn lӵc này ӣ 
đơu, do ai đang quҧn lý, sử dөng); Nhұn thӭc, kinh nghiӋm, kӻ năng cӫa cӝng 

đӗng vƠ ngѭӡi dân có thể đѭӧc huy đӝng và sử dөng trong phòng, chӕng thiên 
tai. 

- Năng lӵc tә chӭc di dӡi sѫ tán dơn (đӏa điểm, phѭѫng tiӋn, tә chӭc điӅu hành). 

- Năng lӵc cӭu hӝ cӭu nҥn (con ngѭӡi, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ). 

- HӋ thӕng công trình, cѫ sӣ hҥ tҫng (nhà kiên cӕ, đѭӡng cӭu hӝ, hӋ thӕng đê 
điӅu…). 

 Chi tiết về nguồn lực tham khảo Bảng 5. 

6. Đánh giá mӭc đӝ nhұn thӭc vӅ rӫi ro thiên tai cӫa ngѭӡi dân  

 Thu thұp và phân tích các thông tin vӅ sӵ hiểu biӃt cӫa ngѭӡi dân trong công tác 
phòng, chӕng thiên tai và nhӳng hƠnh đӝng ӭng phó cӫa họ vӟi thiên tai để có kӃ 

hoҥch nâng cao nhұn thӭc và tә chӭc phòng tránh cho cӝng đӗng. 

III. KӃ hoҥch phòng ngӯa, ӭng phó và khҳc phөc hұu quҧ 

1. Tә chӭc phòng ngӯa 

a) Tә chӭc tuyên truyӅn nơng cao nhұn thӭc vƠ năng lӵc cӫa cӝng đӗng vӅ 
phòng, chӕng thiên tai. 

b) Tăng cѭӡng hӋ thӕng thông tin, truyӅn thông và giáo dөc vӅ phòng, chӕng 
thiên tai.  

c) Quy hoҥch vùng dơn cѭ vƠ tә chӭc sҧn xuҩt thích ӭng vӟi thiên tai; rà soát, xác 
đӏnh khu vӵc nguy hiểm, có kӃ hoҥch di dӡi dơn cѭ ra khӓi vùng có rӫi ro thiên tai cao. 

d) Chuҭn bӏ vӅ nhơn lӵc, vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ và nhu yӃu phҭm phөc 
vө ӭng phó thiên tai. 

đ) Thӵc hiӋn tәng hӧp các giҧi pháp: công trình và phi công trình (Chi tiӃt xem 
Mөc II, Phө lөc 1). 
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e) Lұp kӃ hoҥch nơng cҩp trѭӡng học, trҥm y tӃ, trө sӣ công, nhƠ văn hóa cӝng 
đӗng và công trình công cӝng khác (Các công trình này cҫn đѭӧc kӃt hӧp sử dөng làm 

đӏa điểm sѫ tán dơn khi có thiên tai). 

2. Xây dӵng phѭѫng án ӭng phó 

2.1. Phương án ứng phó thiên tai bao gồm một số nội dung chính sau đây:  

a) Bҧo vӋ công trình phòng, chӕng thiên tai và công trình trọng điểm (ví dө: Đê, 
kè, cӕng, bӡ bao, hӗ, đұp, hӋ thӕng trҥm bѫm, kênh, mѭѫng tѭӟi tiêu…);  

b) Phѭѫng án vƠ đӏa điểm sѫ tán, bҧo vӋ ngѭӡi, tài sҧn, bҧo vӋ sҧn xuҩt;  

c) Đҧm bҧo an ninh trұt tӵ, giao thông, thông tin liên lҥc;  

d) Phӕi hӧp chӍ đҥo, chӍ huy phòng tránh, ӭng phó thiên tai và tìm kiӃm cӭu nҥn;  

đ) Xác đӏnh nguӗn nhơn lӵc ӭng phó thiên tai; 

e) Chuҭn bӏ vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu phҭm cho hoҥt đӝng 
phòng, chӕng thiên tai (theo phѭѫng chơm bӕn tҥi chӛ: chӍ huy tҥi chӛ; lӵc lѭӧng tҥi 
chӛ; phѭѫng tiӋn, vұt tѭ tҥi chӛ; hұu cҫn tҥi chӛ); 

f) Tә chӭc tұp huҩn, huҩn luyӋn, diӉn tұp kӻ năng phòng, chӕng thiên tai; 

h) Tә chӭc thѭӡng trӵc, trӵc ban cұp nhұt thông tin diӉn biӃn thiên tai; chuҭn bӏ 
đӏa điểm sѫ tán; tә chӭc tұp huҩn, huҩn luyӋn, diӉn tұp kӻ năng phòng, chӕng thiên tai. 

2.2. Phương án ứng phó cho một số loại thiên tai cụ thể: 

* Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất 
do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy : 

a) Sѫ tán ngѭӡi ra khӓi khu vӵc nguy hiểm, nѫi không đҧm bҧo an toàn; tұp 
trung triển khai biӋn pháp đҧm bҧo an toàn cho ngѭӡi, đһc biӋt đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 
thѭѫng trong tình huӕng thiên tai khҭn cҩp; 

b) Phӕi hӧp vӟi các đѫn vӏ hӳu quan di chuyển tàu thuyӅn, phѭѫng tiӋn nuôi 
trӗng thuӹ sҧn trên biển, ven biển, trên sông ra khӓi khu vӵc nguy hiểm; tә chӭc kiểm 
đӃm, hѭӟng dүn tàu thuyӅn trong đӏa bàn xã neo đұu an toàn;  

c) Thӵc hiӋn biӋn pháp đҧm bҧo an toƠn đӕi vӟi nhà cửa, công sӣ, bӋnh viӋn, 
trѭӡng học, kho tàng, công trình và cѫ sӣ kinh tӃ, an ninh, quӕc phòng trong đӏa bàn xã;  

d) Chӫ đӝng thӵc hiӋn biӋn pháp bҧo vӋ sҧn xuҩt;  

đ)  Kiểm tra, phát hiӋn và xử lỦ sӵ cӕ công trình phòng, chӕng thiên tai; công 

trình trọng điểm vӅ kinh tӃ - xã hӝi và an ninh, quӕc phòng;  

e) Giám sát, hѭӟng dүn và chӫ đӝng thӵc hiӋn viӋc hҥn chӃ hoһc cҩm ngѭӡi, 
phѭѫng tiӋn đi vào khu vӵc nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vӵc và tuyӃn đѭӡng bӏ 
ngұp sơu, khu vӵc có nguy cѫ sҥt lӣ đҩt do mѭa lũ hoһc dòng chҧy và khu vӵc nguy 
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hiểm khác;  

g) Đҧm bҧo giao thông và thông tin liên lҥc đáp ӭng yêu cҫu chӍ đҥo, chӍ huy 
phòng, chӕng thiên tai; 

h) Thӵc hiӋn hoҥt đӝng tìm kiӃm cӭu nҥn, cӭu chӳa ngѭӡi bӏ thѭѫng, hӛ trӧ 
lѭѫng thӵc, thuӕc chӳa bӋnh, nѭӟc uӕng và nhu yӃu phҭm khác tҥi khu vӵc bӏ chia cҳt, 
khu vӵc ngұp lөt nghiêm trọng vƠ đӏa điểm sѫ tán;  

i)  Đҧm bҧo an ninh, trұt tӵ an toàn xã hӝi, bҧo vӋ tài sҧn cӫa NhƠ nѭӟc và nhân 
dân tҥi khu vӵc xҧy ra thiên tai;  

k)  Huy đӝng khҭn cҩp và tuân thӫ quyӃt đӏnh chӍ đҥo, huy đӝng khҭn cҩp vӅ 
nhân lӵc, vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu phҭm để kӏp thӡi ӭng phó vӟi 
thiên tai. 

*  Đối với hạn hán và xâm nhập mặn: 

a) ĐiӅu chӍnh cѫ cҩu cơy trӗng, vұt nuôi, mùa vө phù hӧp vӟi dӵ báo, cҧnh báo 
và tình hình diӉn biӃn hҥn hán và xâm nhұp mһn; 

b) KiӃn nghӏ vұn hành hӧp lỦ các hӗ chӭa nѭӟc có liên quan đӃn xã, công trình 
cҩp nѭӟc, ѭu tiên cҩp nѭӟc sinh hoҥt; sử dөng tiӃt kiӋm, chӕng thҩt thoát nѭӟc; 

c) KiӃn nghӏ ѭu tiên cung cҩp điӋn và vұt tѭ, nhiên liӋu cҫn thiӃt cho các trҥm 
bѫm; 

d) Phӕi hӧp vӟi các đѫn vӏ hӳu quan trong viӋc quan trҳc đӝ mһn, điӅu hành 
đóng mӣ cӕng lҩy nѭӟc vƠ ngăn mһn phù hӧp vӟi tình huӕng cө thể. 

*  Đối với sương muối, rét hại: 

a) Triển khai biӋn pháp chӕng rét cho ngѭӡi, đһc biӋt cho đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 

thѭѫng; 

b) Triển khai chӕng rét vƠ đҧm bҧo nguӗn thӭc ăn cho gia súc; 

c) Triển khai biӋn pháp bҧo vӋ cây trӗng phù hӧp. 

*  Đối với động đất, sóng thần : 

a) Chӫ đӝng trú, tránh, đҧm bҧo an toàn khi xҧy ra đӝng đҩt;  

b) Chӫ đӝng sѫ tán ra khӓi khu vӵc chӏu ҧnh hѭӣng cӫa sóng thҫn; 

c) Tә chӭc tìm kiӃm cӭu nҥn, cӭu chӳa ngѭӡi bӏ thѭѫng; 

d) Bӕ trí nѫi ӣ tҥm, hӛ trӧ lѭѫng thӵc, thuӕc chӳa bӋnh, nѭӟc uӕng, nhu yӃu 
phҭm khác cho ngѭӡi dơn bӏ ҧnh hѭӣng; 

đ)  Đҧm bҧo an ninh, trұt tӵ an toàn xã hӝi, bҧo vӋ tài sҧn cӫa NhƠ nѭӟc và nhân 

dân tҥi khu vӵc xҧy ra thiên tai. 
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*  Đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác : 

 Căn cӭ vào dӵ báo, cҧnh báo, tính chҩt và diӉn biӉn thӵc tӃ cӫa tӯng loҥi thiên 
tai, chӫ đӝng triển khai biӋn pháp ӭng phó phù hӧp vӟi tình huӕng cө thể. 

3. Tә chӭc khҳc phөc hұu quҧ 

3.1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, 
thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để ổn định đời sống 
của người dân: 

a) Cҩp cӭu kӏp thӡi ngѭӡi gһp nguy hiểm; tìm kiӃm ngѭӡi, phѭѫng tiӋn mҩt 
tích; 

b) TiӃp tөc sѫ tán ngѭӡi ra khӓi nѫi nguy hiểm, ѭu tiên đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn 
thѭѫng; 

c) Lұp các trҥm cҩp cӭu tҥm thӡi hoһc trѭng dөng có thӡi hҥn trө sӣ cѫ quan, 
trѭӡng học, cѫ sӣ y tӃ tҥi khu vӵc có thiên tai để tiӃp nhұn cҩp cӭu ngѭӡi bӏ nҥn; 

d) Xác đӏnh  đӕi tѭӧng cҫn đѭӧc cӭu trӧ bao gӗm cá nhơn bӏ thѭѫng, hӝ gia đình 

có ngѭӡi bӏ chӃt; hӝ gia đình, cá nhân bӏ mҩt nhà ӣ, không có lѭѫng thӵc, nѭӟc uӕng 
và nhu yӃu phҭm khác có nguy cѫ ҧnh hѭӣng tӟi tính mҥng và sӭc khӓe, đһc biӋt quan 
tâm tӟi đӕi tѭӧng dӉ bӏ tәn thѭѫng; 

đ)  Huy đӝng ngѭӡi, vұt tѭ, trang thiӃt bӏ, thuӕc chӳa bӋnh để tham gia cӭu chӳa 
ngѭӡi bӏ nҥn; 

e) Dӵng các lán trҥi tҥm thӡi cho ngѭӡi dơn bӏ mҩt nhà ӣ; 

f) Cҩp phát lѭѫng thӵc, thӵc phҭm, thuӕc chӳa bӋnh, nѭӟc sҥch và nhu yӃu 
phҭm thiӃt yӃu. 

3.2. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ: 

a) Thӕng kê, đánh giá thiӋt hҥi do thiên tai gây ra, nhu cҫu cӭu trӧ, hӛ trӧ vƠ đӅ 
xuҩt phѭѫng án khҳc phөc hұu quҧ; 

       b) KiӃn nghӏ hӛ trӧ lѭѫng thӵc, thӵc phҭm, thuӕc chӳa bӋnh và nhu yӃu phҭm 
thiӃt yӃu khác để әn đӏnh đӡi sӕng cӫa ngѭӡi dơn, vӋ sinh môi trѭӡng, phòng chӕng 
dӏch bӋnh ӣ khu vӵc bӏ tác đӝng cӫa thiên tai; 

       c) KiӃn nghӏ hӛ trӧ giӕng cơy trӗng, vұt nuôi, vұt tѭ, trang thiӃt bӏ, nhiên liӋu thiӃt 
yӃu khác để phөc hӗi sҧn xuҩt; 

        d) Tә chӭc vӋ sinh môi trѭӡng, phòng chӕng dӏch bӋnh ӣ khu vӵc bӏ tác đӝng cӫa 
thiên tai; 

         đ) Lұp kӃ hoҥch vƠ đӅ xuҩt sửa chӳa, khôi phөc, nâng cҩp công trình phòng, 

chӕng thiên tai, giao thông, thông tin, thӫy lӧi, điӋn lӵc, trѭӡng học, cѫ sӣ y tӃ và công 
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trình hҥ tҫng công cӝng. 

IV. Tә chӭc thӵc hiӋn 

1. Phân công trách nhiӋm và tә chӭc thӵc hiӋn 

 Xác đӏnh rõ trách nhiӋm, phơn công cө thể cho các tә chӭc, đoàn thể và các cá 
nhân thӵc hiӋn KӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai: 

- Chӫ tӏch UBND xã chӍ đҥo hoàn thiӋn, phê duyӋt bҧn KӃ hoҥch và tә chӭc 
thӵc hiӋn; 

- Phân công cө thể vƠ xác đӏnh rõ trách nhiӋm cӫa tӯng thôn/bҧn/ҩp; 

- Tә chӭc hӝi nghӏ triển khai vƠ thông báo cho ngѭӡi dân vӅ KӃ hoҥch đã đѭӧc 
phê duyӋt, đӗng thӡi giҧi trình các hҥng mөc mƠ ngѭӡi dơn đӅ nghӏ nhѭng 
chѭa đѭa vƠo kӃ hoҥch; 

- Huy đӝng ngѭӡi dân tham gia thӵc hiӋn các hoҥt đӝng theo kӃ hoҥch; 

- Tә chӭc thông tin, tuyên truyӅn, giáo dөc nâng cao nhұn thӭc cӝng đӗng; tә 
chӭc thѭӡng trӵc, cұp nhұt thông tin diӉn biӃn thiên tai. 

2. Xác đӏnh nguӗn lӵc đӇ thӵc hiӋn 

 Tә chӭc, hӝ gia đình và cá nhân trên đӏa bàn xã là lӵc lѭӧng tҥi chӛ thӵc hiӋn KӃ 
hoҥch phòng, chӕng thiên tai này, bao gӗm: 

- Các nguӗn lӵc tӯ các tә chӭc chính trӏ xã hӝi trong xã; ví dө: lӵc lѭӧng dân 
quân tӵ vӋ, Hӝi phө nӳ, Hӝi cӵu chiӃn binh, Hӝi chӳ thұp đӓ… 

- Các nguӗn vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu phҭm trong cӝng đӗng. 

- HӋ thӕng thông tin, truyӅn thông công cӝng. 

- Quӻ phòng, chӕng thiên tai. 

- Các nguӗn đóng góp tӵ nguyӋn cӫa tә chӭc, cá nhân. 

- Các nguӗn hӛ trӧ tӯ ngơn sách NhƠ nѭӟc và các tә chӭc khác. 

3. Xây dӵng tiӃn đӝ thӵc hiên, theo dõi, giám sát, đánh giá 

 Trong tiӃn đӝ thӵc hiӋn, theo dõi giám sát đánh giá cҫn xác đӏnh rõ thӡi gian cho 
tӯng hoҥt đӝng (Ví dө: Thӡi gian diӉn tұp, thӡi gian hoàn thành viӋc thành lұp các 

nhóm, thành lұp Ban chӍ huy phòng, chӕng thiên tai và tìm kiӃm cӭu nҥn cҩp xã, thӡi 
gian hoàn thành viӋc giám sát, đánh giá…). 

4. Tәng kӃt báo cáo rút kinh nghiӋm, cұp nhұt và chuҭn bӏ kӃ hoҥch cho năm sau 
và nhӳng năm tiӃp theo 
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 Nêu ra đѭӧc các bài học cҫn rút kinh nghiӋm, nhӳng thông tin cҫn cұp nhұt, 
nhӳng hoҥt đӝng cҫn phҧi điӅu chӍnh … 

 Biểu dѭѫng, khen thѭӣng, kӹ luұt (nӃu có); nhân rӝng các điển hình tiên tiӃn, 

tham khҧo chia sẻ thông tin vӟi các xã bҥn và cӝng đӗng. 

 ĐӅ xuҩt kiӃn nghӏ vӟi cҩp có thҭm quyӅn giҧi quyӃt nhӳng viӋc còn tӗn đọng. 

 Góp ý cho cҩp trên vӅ nhӳng chӍ đҥo điӅu hƠnh chѭa hӧp lý trong công tác 
phòng, chӕng thiên tai. 

 * Mӝt sӕ nӝi dung, thông tin trong “KӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai” có thể 
đѭӧc thể hiӋn dѭӟi hình thӭc các bҧng và sѫ đӗ sau: 

Bҧng 1. Đһc điểm tӵ nhiên 

Bҧng 2. Đһc điểm dơn sinh, kinh tӃ - xã hӝi vƠ cѫ sӣ hҥ tҫng 

Bҧng 3. Tình hình thiên tai gҫn đơy (5-10 năm) 

Bҧng 4. Các yӃu tӕ dӉ bӏ tәn thѭѫng 

Bҧng 5. Nguӗn lӵc 

Bҧng 6. Mӝt sӕ hoҥt đӝng cө thể 

    Sѫ đӗ rӫi ro thiên tai do ngѭӡi dơn tӵ vӁ: Sѫ đӗ đѭӧc vӁ sѫ họa hoһc sử dөng 
bҧn đӗ hiӋn có nhằm: 

- Xác đӏnh đӏa điểm,vӏ trí sѫ tán dơn; 
- Xác đӏnh vӏ trí, đӏa điểm các nguӗn lӵc sӁ đѭӧc huy đӝng; 

- Khoanh vùng hoһc tô mҫu các vùng bӏ ngұp sơu, các vùng có nguy cѫ sҥt trѭӧt 

và các vùng nguy hiểm khác … 

- Xác đӏnh các tuyӃn đѭӡng huyӃt mҥch giӳa các thôn/bҧn và giӳa các thôn/bҧn 
vӟi xã. 
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Bҧng 1. Đһc điӇm tӵ nhiên 

STT Tên mөc Nӝi dung Ghi chú 

I Vӏ trí đӏa lý Phía Bҳc giáp:……… 

Phía Nam giáp:…. 

Phía Đông giáp:ầ 

Phía Tây giáp:…. 

 

II Đӏa hình - Đӗng bằng 

- Vùng ven biển 

- Vùng trũng 

- MiӅn núi 

- Trung du…. 

 

III Sông ngòi - HӋ thӕng sông lӟn chҧy qua: 

- Đһc điểm sông:  

….. 

 

IV Đҩt đai - Tәng diӋn tích đҩt tӵ nhiên:.......ha 

- Đҩt thә cѭ:.......ha 

- Đҩt nông nghiӋp:........ha 

+ Đất trồng lúa:.......ha 

+ Đất trồng cây:..........ha 

+ Đất rừng:........ha 

+ Đất nuôi trồng thủy sản:.........ha 

- Đҩt khác:.... 

 

 …   
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Bҧng 2. Đһc điӇm dơn sinh, kinh tӃ - xã hӝi vƠ cѫ sӣ hҥ tҫng 

STT Tên mөc Đѫn vӏ Tәng toàn 
xã 

Phân chia theo thôn 
Ghi chú 

1 2 3 4 … 

I Dân cư         

1 Tәng sӕ hӝ Hӝ        

2 Tәng sӕ dân Ngѭӡi        

 Nam  Ngѭӡi        

 Nữ Ngѭӡi        

3 Cѫ cҩu đӝ tuәi         

 
Trẻ em (Dưới 16 
tuổi 

Ngѭӡi        

 
Thanh niên và 
Trung niên (Từ 16-
60 tuổi) 

Ngѭӡi        

 
Người già (Trên 60 
tuổi) 

Ngѭӡi        

4 
Sӕ lao đӝng trong 
đӝ tuәi 

        

 Nam (16-60) Ngѭӡi        

 Nữ (16-55) Ngѭӡi        

5 Dân tӝc         

 Kinh Ngѭӡi        

 Khác Ngѭӡi        

 …         

6 Tôn giáo         

 …         

II 

Ngành nghề 

chính/Nguồn thu 

nhập 

        

1 Nông nghiӋp         

 Diện tích trồng trọt ha        

 
Số lượng gia súc, 
gia cầm… 

con        

 
Số lao động trong 
ngành 

Ngѭӡi        

 …         

2 Lâm nghiӋp         
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 Diện tích trồng rừng Ha        

 Số lao động trong ngành Ngѭӡi        

 ...         

3 
Nuôi trӗng thӫy hҧi 
sҧn, đánh bҳt cá 

        

 
Diện tích nuôi trồng 
thủy hải sản 

ha        

 
Số lao động trong 
ngành 

Ngѭӡi        

 …         

4 Công nghiӋp         

 
Số lao động trong 
ngành 

Ngѭӡi        

 …         

5 
Tiểu thӫ công 
nghiӋp 

        

 
Số hộ gia đình 
trong ngành 

Hӝ        

6 NghӅ khác         

 …         

III 
Cơ sở hạ tầng, vật 

chất  
        

1 

Công trình công 
cӝng (có thể tұn 
dөng lƠm nѫi trú ҭn 
an toàn) 

        

 Trường học Cái        

 Trạm y tế Cái        

 
Hội trường, nhà 
văn hóa 

Cái        

 …         

2 Nhà ӣ         

 
Nhà kiên cố (có thể 
tận dụng làm nơi 
trú ẩn an toàn) 

Cái        

 Nhà tạm, dễ sập Cái        

 Nhà ven sông Cái        

 Nhà ven núi Cái        
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 ….         

3 
HӋ thӕng giao 
thông 

        

 Đường đất Km        

 Đường bê tông Km        

 Cầu cống kiên cố Km        

 …         

4 HӋ thӕng thӫy lӧi         

 Đê  Km        

 Hồ chứa Cái        

 Kênh mương Km        

 …         

5 
HӋ thӕng đѭӡng 
điӋn 

        

 Trạm biến áp Cái        

 Đường dây điện Km        

 …         

6 
HӋ thӕng nѭӟc sinh 
hoҥt 

        

 
Công trình nước 
sạch 

Cái        

 Giếng nước sạch Cái        

 …         

7 
HӋ thӕng thông tin 
liên lҥc 

        

 Trạm phát thanh Cái        

 Loa phóng thanh Cái        

 …         
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Bҧng 3. Tình hình thiên tai gҫn đơy (5 – 10 năm) 

STT Thiên tai Thӡi gian  

xҧy ra 

Khu vӵc 
bӏ ҧnh 
hѭӣng 

ThiӋt hҥi Bài học kinh 
nghiӋm nhằm 
giҧm thiӋt hҥi 

Ghi 
chú 

1 Bão Tháng… 

nămầ 

 

 

 

 

Thôn… - Sӕ ngѭӡi chӃt, bӏ 
thѭѫng 

- Sӕ nhà sұp, tӕc 
mái. 

- Giҧm năng suҩt 
và thiӋt hҥi vӅ cây 
trӗng. 

- Gia súc-gia cҫm 
chӃt, bӏ cuӕn trôi 

- Hѭ hӓng sҧn 
phҭm sҧn xuҩt 

… 

- Xây dӵng kӃ 
hoҥch Phòng, 
chӕng thiên tai 
cҫn cө thể, chi tiӃt 
và sát thӵc… 

- Cҧnh báo sӟm 

- Tә chӭc di dӡi 
dân 

- Chằng chӕng 
nhà cửa 

- Tә chӭc thu 
hoҥch sӟm 

- Kê cao đӗ đҥc 

- Chһt tӍa cành 
cây 

… 

 

2 Lũ      

3 Lũ quét      

 …      
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Bҧng 4. Các yӃu tӕ dӉ bӏ tәn thѭѫng 

STT Tên mөc Đѫn vӏ Tәng 
toàn 
xã 

Phân chia theo thôn Ghi chú 

1 2 3 4 … 

I Con người         

1 Trẻ em Ngѭӡi        

2 Ngѭӡi già Ngѭӡi        

3 Ngѭӡi khuyӃt tұt Ngѭӡi        

4 Phө nӳ đang mang thai, 
nuôi con dѭӟi 12 tháng 
tuәi 

Ngѭӡi        

5 Phө nӳ đѫn thơn Ngѭӡi        

6 Sӕ hӝ nghèo Hӝ        

7 Ngѭӡi bӏ bӋnh hiểm 
nghèo 

Ngѭӡi        

8 Sӕ ngѭӡi bӏ sѫ tán, di 
dӡi trѭӟc thiên tai 

Ngѭӡi        

 …         

II Cơ sở hạ tầng          

1 Nhà tҥm, dӉ sұp Cái        

2 Nhà ven sông, ven suӕi Cái        

3 Nhà ven núi, sѭӡn đӗi, 
mái dӕc 

Cái        

 …         

III Sản xuất         

1 Vùng dӉ bӏ ngұp lөt ha        

2 Vùng dӉ bӏ hҥn hán ha        

 …         
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Bҧng 5. Nguӗn lӵc 

STT Tên mөc Đѫn vӏ Tәng 
toàn xã 

Phân chia theo thôn Ghi chú 

1 2 3 4 … 

I Con người         

1 Ban chӍ huy các cҩp  

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

2 Lӵc lѭӧng cѫ đӝng 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

3 Lӵc lѭӧng thanh niên 
xung kích 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

4 Lӵc lѭӧng dӵ bӏ đӝng 
viên 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

5 Lӵc lѭӧng dân quân 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

6 Lӵc lѭӧng cӭu hӝ cӭu 
nҥn 

Thành phҫn: 

Ngѭӡi        

7 Lӵc lѭӧng y tӃ Ngѭӡi        

 ...         

II Cơ sở hạ tầng         

1 Đѭӡng bê tông, đѭӡng 
di tҧn an toàn 

Km        

2 Nhà kiên cӕ lƠ nѫi trú 
ҭn an toàn 

Cái        

3 HӋ thӕng đê bao, bӡ 
bao 

Km        

 …         

III Vật tư, phương tiện, 

trang thiết bị, hậu cần 

        

1 Trang thiӃt bӏ cӭu hӝ 
cӭu nҥn 

        

 Ô tô Cái        
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 Thuyền máy Cái        

 Thuyền cứu hộ Cái        

 Áo phao Cái        

 Phao cứu sinh Cái        

 …         

2 HӋ thӕng thông tin liên 
lҥc 

        

 Trạm phát thanh Cái        

 Loa phóng thanh Cái        

 Điện thoại liên lạc Cái        

 …         

          

3 Vұt tѭ dӵ trӳ         

 Tre, nứa… Cây        

 Bao tải cát, rọ thép Cái        

 Bạt Cái        

 Dây buộc Cuӝn        

 Cát, đá, sỏi Tҩn        

 …         

4 Lѭѫng thӵc, thӵc phҭm 
dӵ trӳ 

        

 Gạo Kg        

 Nước uống Lít        

 Mì tôm Thùng        

 …         

5 Dөng cө y tӃ         

 Hộp thuốc dự phòng Cái        

 …         
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Bҧng 6. Mӝt sӕ hoҥt đӝng cө thӇ 

  STT Hoҥt đӝng Đѫn 
vӏ 

Thӡi 
gian 

Sӕ 
lѭӧng 

Đӏa 
điӇm 

Tәng 
toàn 
xã 

Phân chia theo thôn Ghi 
chú 

1 2 3 4 … 

1 Tә chӭc phòng 

ngӯa 

           

 Số buổi tuyên 

truyền, phổ biến 

kiến thức nâng cao 

nhận thức cộng 

đồng 

Buәi           

 Số người được 

tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức 

nâng cao nhận 

thức cộng đồng 

Ngѭӡi           

 Các tin được phát 

trên trạm phát 

thanh, loa đài 

Lҫn           

 Tổ chức diễn tập Lҫn           

 …            

2 Hoҥt đӝng ӭng phó            

 Số nhà cửa được 

chằng chống 

Cái           

 Sơ tán, di dời dân  Ngѭӡi           

 Diện tích hoa màu 

được thu hoạch 

sớm 

Ha           

 ….            

3 Tә chӭc khҳc 

phөc, hұu quҧ 

           

 …            
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Ví dө vӅ Sѫ đӗ rӫi ro thiên tai do ngѭӡi dơn tӵ vӁ tҥi xã Xuân Lâm – HuyӋn Tĩnh Gia 
– tӍnh Thanh Hóa: 

 

(Nguồn: Dự án tăng cường năng lực chống chịu thông qua thực hiện Quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng – BRICK) 
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PHӨ LӨC 1: THIÊN TAI VÀ MӜT SӔ GIҦI PHÁP CѪ BҦN GIҦM NHҼ 
THIÊN TAI Ӣ VIӊT NAM 

I. Mӝt sӕ loҥi hình thiên tai  

1. Bão và áp thấp nhiệt đới  

Bão và áp thҩp nhiӋt đӟi đӅu là mӝt vùng gió 
xoáy có phҥm vi ҧnh hѭӣng rӝng tӯ 200 đӃn 
500 km. Khi đә bӝ vƠo đҩt liӅn, bão và áp thҩp 

thѭӡng gây gió lӟn, mѭa to vƠ nѭӟc dâng gây 
thiӋt hҥi trӵc tiӃp và kéo theo các hiểm họa 
khác.  

Bão và áp thҩp nhiӋt đӟi đѭӧc nhұn biӃt dӵa 
vào cҩp gió (Gió dѭӟi cҩp 8 đѭӧc gọi là áp thҩp 

nhiӋt đӟi; gió tӯ cҩp 8 trӣ lên đѭӧc gọi là bão; 
bão tӯ cҩp 10 đӃn cҩp 11 đѭӧc gọi là bão mҥnh; 
tӯ cҩp 12 trӣ lên đѭӧc gọi là bão rҩt mҥnh). 

* Cơn bão Haiyan (cơn bão số 14 xuất hiện 

tháng 11 năm 2013 ở Việt Nam) được gọi là 

siêu bão.  

 

2. Lốc  

Lӕc là mӝt luӗng gió xoáy hình phӉu, xҧy ra đӝt 
ngӝt, diӉn ra trong thӡi gian ngҳn, di chuyển 
nhanh trên mһt đҩt hoһc trên biển.  

Lӕc có sӭc gió mҥnh tѭѫng đѭѫng vӟi sӭc gió 
cӫa bão, hoҥt đӝng trong không gian hҽp tӯ vài 

km2 đӃn vài chөc km2. 

Lӕc có thể nhìn thҩy tӯ luӗng gió xoáy cuӕn theo 
nhӳng vұt thể (ví dө: cát bөi, nhà cửa, cây cӕi …) 

 

3. Lũ 

Lũ là hiӋn tѭӧng khi mӵc nѭӟc và tӕc đӝ dòng 
chҧy trên sông, suӕi vѭӧt quá mӭc bình thѭӡng 

trong mӝt thӡi gian nhҩt đӏnh, sau đó rút xuӕng 
ӣ mӭc bình thѭӡng.  
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4. Ngập lụt 

Ngұp lөt là hiӋn tѭӧng nѭӟc ngұp vѭӧt quá 

mӭc bình thѭӡng, làm ngұp công trình, nhà 
cửa, cây cӕi, đӗng ruӝng,…ҧnh hѭӣng đӃn sҧn 

xuҩt vƠ đӡi sӕng. 

 

5. Lũ quét  

Lũ quét là lũ xҧy ra bҩt ngӡ, dòng chҧy xiӃt 
thѭӡng kèm theo đҩt đá vƠ bùn cátầ, lên nhanh, 
xuӕng nhanh, sӭc tàn phá lӟn, thѭӡng xҧy ra ӣ 
khu vӵc có đӏa hình dӕc 

 

 

6. Sạt lở đất  

Sҥt lӣ đҩt là hiӋn tѭӧng đҩt bӏ sҥt, trѭӧt do mҩt 
әn đӏnh, thѭӡng xҧy ra ӣ các khu vӵc đӗi núi 

dӕc và bӡ sông, bӡ biển. 

 

 

7. Mưa đá 

Mѭa đá lƠ hiӋn tѭӧng mѭa dѭӟi dҥng hҥt hoһc 

cөc băng, có kích thѭӟc khoҧng tӯ vài milimet 
(mm) đӃn hàng chөc centimet (cm), thѭӡng xҧy 

ra trong thӡi điểm giao mùa. Trong cѫn dông, 
mѭa đá thѭӡng kèm theo gió rҩt mҥnh, có khi là 
gió lӕc.   
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8. Sương muối  

Sѭѫng muӕi là hiӋn tѭӧng hѫi nѭӟc ӣ sát mһt đҩt 
đóng băng thƠnh các hҥt nhӓ và trҳng nhѭ muӕi 
ngay trên mһt đҩt hay bӅ mһt cây cӓ hoһc các vұt 
thể khác khi không khí trên đó ҭm và lҥnh.  

Sѭѫng muӕi chӍ có màu trҳng giӕng nhѭ tinh thể 

muӕi nhѭng không có vӏ mһn. 

 

 

9. Rét hại  

Rét hҥi là khi nhiӋt đӝ trung bình ngày trong 
khu vӵc giҧm xuӕng dѭӟi 13 đӝ C, thӡi tiӃt 

nhiӅu mây và có thể có mѭa nhӓ. Rét hҥi 
thѭӡng hay xҧy ra ӣ Bҳc Bӝ và Bҳc Trung Bӝ 

vƠo các tháng chính đông. 

 

10. Nắng nóng 

Nҳng nóng là mӝt dҥng thӡi tiӃt khi nhiӋt đӝ 

cao nhҩt nằm trong khoҧng 35oC – 37oC và khi 
nhiӋt đӝ cao hѫn 37oC đѭӧc gọi là nҳng nóng 

gay gҳt. 

 

 

11. Hạn hán 

Hҥn hán là hiӋn tѭӧng thiӃu nѭӟc cho sinh hoҥt 
và sҧn xuҩt trong mӝt khoҧng thӡi gian nhҩt 
đӏnh (hҥn hán có thể do lѭӧng mѭa thiӃu hөt 

nghiêm trọng kéo dài; thiӃu nguӗn nѭӟc; sông, 
suӕi, ao hӗ cҥn kiӋt; giҧm mӵc nѭӟc ngҫm; 
giҧm đӝ ҭm trong đҩt; do tác đӝng bҩt hӧp lý 

cӫa con ngѭӡi).  

 

 



Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai 36 

12. Xâm nhập mặn 

Xâm nhұp mһn là hiӋn tѭӧng nѭӟc mһn (vӟi đӝ 

mһn 4 phҫn nghìn) tӯ biển xâm nhұp sâu vào 
đҩt liӅn và ҧnh hѭӣng tӟi nguӗn nѭӟc ngọt dùng 

trong sinh hoҥt, sҧn xuҩt, sӵ phát triển cӫa cây 
trӗng và vұt nuôi. 

 ` 

13. Động đất 

Đӝng đҩt là sӵ rung chuyển hay chuyển đӝng 

đӝt ngӝt cӫa bӅ mһt trái đҩt trong mӝt khu vӵc 
nhҩt đӏnh. Mӭc đӝ xҧy ra đӝng đҩt ӣ các nѫi rҩt 

khác nhau, tùy thuӝc vào vӏ trí đӏa lỦ. Đӝng đҩt 
có khҧ năng gơy ra nhӳng chҩn đӝng lӟn. 

 

 

14. Sóng thần  

Sóng thҫn lƠ các đӧt sóng biển do đӝng đҩt ӣ 
đáy biển gây ra, có thể có chiӅu cao hàng chөc 

mét, chiӅu dài tӟi hƠng trăm km hoһc lӟn hѫn 
tiӃn tӯ đҥi dѭѫng vƠo bӡ biển và tiӃn sâu vào 
nӝi đӏa, có sӭc tàn phá lӟn. 

 

 

15. Nước dâng do bão: 

Nѭӟc dâng do bão là các đӧt sóng biển do bão 

gây ra có thể có chiӅu cao vài mét tiӃn tӯ đҥi 
dѭѫng vƠo bӡ biển và tiӃn sâu vào nӝi đӏa, có 

sӭc tàn phá lӟn. 

 

 



Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai 37 

 

II. Mӝt sӕ giҧi pháp cѫ bҧn giҧm nhҽ rӫi ro thiên tai 

Nhӳng hoҥt đӝng vӅ phòng, chӕng thiên tai đѭӧc quy đӏnh tӯ ĐiӅu 13 đӃn ĐiӅu 33 tҥi 
Chѭѫng II cӫa Luұt phòng chӕng thiên tai. Trong tài liӋu này, các hoҥt đӝng trong 
phòng, chӕng thiên tai đѭӧc chia thành các nhóm giҧi pháp cѫ bҧn sau: 

1. Nhóm giải pháp phi công trình: 

- Phát triển thể chӃ (khung pháp lý, xây dӵng chính sách);  

- Xây dӵng, cӫng cӕ bӝ máy vƠ nơng cao năng lӵc cán bӝ; 

- Quy hoҥch sử dөng đҩt, quy hoҥch dơn cѭ vƠ phơn vùng rӫi ro thiên tai; 

- Nâng cao nhұn thӭc cӝng đӗng, các cҩp, các ngành và Quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa 
vào cӝng đӗng; 

- Xây dӵng kӃ hoҥch Phòng chӕng thiên tai và lӗng ghép vào kӃ hoҥch phát triển 
kinh tӃ xã hӝi; 

- Thông tin, truyӅn thông và giáo dөc vӅ phòng chӕng thiên tai; 

- Chuҭn bӏ nguӗn lӵc theo phѭѫng chơm 4 tҥi chӛ; 

- Theo dõi, giám sát, đánh giá, giҧi trình các hoҥt đӝng vӅ phòng chӕng thiên tai; 

- Xây dӵng và phát triển hӋ thӕng thông tin cҧnh báo sӟm; 

- Ӭng dөng tiӃn bӝ khoa học kӻ thuұt, công nghӋ và kӃt hӧp sử dөng kinh nghiӋm 
truyӅn thӕng; 

- Chuyển đәi cѫ cҩu cơy trӗng, vұt nuôi, bӕ trí mùa vө thích hӧp; 

- Hӧp tác quӕc tӃ, trao đәi kinh nghiӋm; 

- Trӗng rӯng và bҧo vӋ rӯng; 

- Xây dӵng cѫ sӣ dӳ liӋu vӅ thiên tai. 

2. Nhóm giải pháp công trình 

- Các công trình phòng chӕng thiên tai nhѭ hӋ thӕng hӗ, đұp, đê sông, đê biển, bӡ 
bao, kè chӕng sҥt lӣ, hӋ thӕng trҥm bѫm, cӕng, kênh, mѭѫng tѭӟi, tiêu, các công 

trình ngăn xơm nhұp mһn…;  

- Các công trình phân chұm lũ, hӋ thӕng đѭӡng tràn cӭu hӝ; 

- Các trҥm đo đҥc, quan trҳc, dӵ báo khí tѭӧng và các hӋ thӕng cҧnh báo thiên tai; 

- Các khu vӵc neo đұu tàu thuyӅn và tránh trú bão; 

- Xây dӵng cөm tuyӃn dân cѭ vѭӧt lũ và tránh trú bão; 

- Các công trình kӃt hӧp lƠm nѫi tránh trú bão, sѫ tán ngѭӡi dân; 
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- Công trình phөc vө thông tin liên lҥc trѭӟc, trong và sau thiên tai; 

- Kho bãi chӭa nguyên, vұt liӋu;  

- Các trang thiӃt bӏ cӭu trӧ, cӭu nҥn. 

 3. Nhóm giải pháp tổng hợp 

- KӃt hӧp cҧ giҧi pháp công trình và phi công trình    
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PHӨ LӨC 2: BIӂN ĐӘI KHệ HҰU 

I. Khái niӋm chung 

1. Thời tiết 

Thӡi tiӃt là trҥng thái khí quyển tҥi mӝt đӏa 
điểm nhҩt đӏnh đѭӧc xác đӏnh bằng tә hӧp các 

yӃu tӕ: NhiӋt đӝ, áp suҩt, đӝ ҭm, tӕc đӝ gió, 
nҳng, mѭa, sѭѫng mù…  

Thӡi tiӃt thѭӡng dӉ thay đәi trong mӝt thӡi gian 

ngҳn, có thể là mӝt buәi, mӝt ngày hoһc vài 
ngày. 

 

 

2. Khí hậu  

Khí hұu là thuұt ngӳ mô tҧ các trҥng thái thӡi 
tiӃt đã tӯng xҧy ra tҥi mӝt nѫi nƠo đó trong mӝt 
khoҧng thӡi gian nhҩt đӏnh. Khác vӟi thӡi tiӃt, 

khí hұu có tính әn đӏnh tѭѫng đӕi.  

 

 

3. Biến đổi khí hậu  

BiӃn đәi khí hұu là sӵ thay đәi cӫa khí hұu diӉn 
ra trong mӝt khoҧng thӡi gian dài, do nguyên 

nhân tӵ nhiên hoһc hoҥt đӝng cӫa con ngѭӡi. 

Các ngành công nghiӋp, nông nghiӋp, giao 
thông vұn tҧi phát thҧi vào khí quyển mӝt lѭӧng 

lӟn các khí nhà kính. Ví dө: sử dөng nguӗn 
nguyên liӋu hóa thҥch (than, dҫu, khí đӕt); khói 
bөi tӯ các nhà máy nhiӋt điӋn, lò gҥch, xe cѫ 
giӟi, đӕt rѫm rҥ, chһt phá rӯng, bãi tұp trung rác 
thҧi... 
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4. Khí nhà kính  

Bҫu khí quyển cӫa Trái Đҩt chӭa mӝt sӕ loҥi 

khí đһc biӋt gọi là khí nhà kính, vì cách mà 
chúng làm ҩm Trái Đҩt tѭѫng tӵ nhѭ cách 
ngѭӡi ta giӳ nhiӋt cho các ngôi nhà làm bằng 
kính để trӗng cây.  

Khí nhà kính chӫ yӃu bao gӗm: hѫi nѭӟc 
(H2O); cacbon đioxit (CO2); metan (CH4); các 

khí CFC; các khí đinitѫ oxit (N2O); và khí ozon 
trong tҫng đӕi lѭu (O3); Nhӳng khí này giӕng 

nhѭ mӝt chiӃc chăn có đӝ dày vӯa đӫ, giúp giӳ 
ҩm cho Trái Đҩt ӣ trong khoҧng nhiӋt đӝ thích 

hӧp, khiӃn sӵ sӕng có thể phát triển và sinh sôi 
nҧy nӣ. NӃu không có nhӳng khí này, nhiӋt tӯ 

Mһt Trӡi sӁ không đѭӧc giӳ lҥi và bӅ mһt Trái 
Đҩt sӁ trӣ nên lҥnh lӁo. 

 

5. Hiệu ứng nhà kính 

HiӋu ӭng nhà kính là khҧ năng giӳ nhiӋt cӫa 

bҫu khí quyển ngay phía trên bӅ mһt cӫa Trái 
đҩt do các khí nhà kính có khҧ năng giӳ lҥi 

lѭӧng nhiӋt tӓa ra tӯ bӅ mһt Trái đҩt và phát 
lѭӧng nhiӋt đó trӣ lҥi bҫu khí quyển. 

Các khí nhà kính và hiệu ứng nhà kính chỉ trở 

thành một vấn đề lớn khi mà bầu khí quyển của 

chúng ta có quá nhiều các khí này. 
 

II. Nguyên nhơn gơy ra BĐKH 

Nguyên nhơn gơy ra BĐKH có thể chia ra làm hai loҥi: Nguyên nhơn do con ngѭӡi và 

nguyên nhân tӵ nhiên. 

Trong tài liӋu này, chӍ đӅ cұp đӃn nguyên nhơn do con ngѭӡi gây ra: 

- Chһt phá rӯng  

- Đӕt cháy các nhiên liӋu hóa thҥch nhѭ dҫu mӓ, khí ga vƠ than đá sҧn sinh ra nhiӅu 
khí cacbonic. Theo tính toán cӫa các nhà khoa học sử dөng nhiên liӋu hóa thҥch làm 

tăng thêm 80%-85% lѭӧng khí cacbonic (CO2) vào bҫu khí quyển; 
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III. BiӇu hiӋn chính cӫa biӃn đәi khí hұu  

- NhiӋt đӝ trung bình tăng ;  

- Lѭӧng mѭa thay đәi; 

- Mӵc nѭӟc biển dâng lên do sӵ tan băng 
cӫa hai cӵc trái đҩt; 

- Thiên tai và các hiӋn tѭӧng thӡi tiӃt cӵc 

đoan (nҳng nóng, giá rét, bão, lũ lөt, hҥn 
hán, xâm nhұp mһnầ) đӅu tăng cҧ vӅ 
cѭӡng đӝ và tҫn suҩt. 
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PHӨ LӨC 3: MӜT SӔ NӜI DUNG LIểN QUAN ĐӂN TRÁCH NHIӊM 
CӪA UBND CҨP XÃ, CÁ NHÂN VÀ HӜ GIA ĐÌNH 

Mӝt sӕ nӝi dung liên quan đӃn trách nhiӋm cӫa UBND cҩp xã, cá nhân và hӝ gia đình 
đѭӧc nêu tҥi Luұt phòng, chӕng thiên tai nhѭ sau: 

1. UBND cấp xã:  

- Xây dӵng phê duyӋt và thӵc hiӋn kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai (Theo nӝi 
dung Khoҧn 1, Khoҧn 7, ĐiӅu 15 và Điểm d, Khoҧn 4, ĐiӅu 22) và lӗng ghép 
vӟi quy hoҥch, kӃ hoҥch phát triển kinh tӃ - xã hӝi cӫa đӏa phѭѫng (Theo nӝi 
dung Điểm a, Khoҧn 3, ĐiӅu 16); 

- Xây dӵng và nâng cҩp trѭӡng học, trҥm y tӃ, trө sӣ công, nhƠ văn hóa cӝng 
đӗng và công trình công cӝng khác ӣ khu vӵc thѭӡng xuyên xҧy ra thiên tai 

phҧi tính đӃn nhu cҫu kӃt hӧp sử dөng lƠm đӏa điểm sѫ tán dơn khi có thiên tai 
(Theo nӝi dung Khoҧn 2, ĐiӅu 20); 

- Xây dӵng, quҧn lỦ, vұn hành hӋ thӕng phát thanh, truyӅn thông và hӋ thӕng 
truyӅn tin khác để tuyên truyӅn, giáo dөc vƠ đáp ӭng nhu cҫu tiӃp cұn thông 
tin cӫa tә chӭc, cá nhơn, cӝng đӗng vӅ phòng, chӕng thiên tai (Theo nӝi dung 
Khoҧn 3, ĐiӅu 21); 

- Chӫ đӝng chuҭn bӏ nhơn lӵc, vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu 
phҭm; tә chӭc tұp huҩn, diӉn tұp theo kӃ hoҥch phòng, chӕng thiên tai đã 
đѭӧc phê duyӋt (Theo nӝi dung Khoҧn 3, ĐiӅu 23); 

- Phә biӃn nӝi dung văn bҧn chӍ đҥo, chӍ huy ӭng phó thiên tai đӃn cӝng đӗng 
vƠ ngѭӡi dơn (Theo nӝi dung Điểm b, Khoҧn 3, ĐiӅu 25); 

- Trách nhiӋm trong ӭng phó thiên tai đѭӧc quy đӏnh tҥi Khoҧn 4, ĐiӅu 27; 

- Huy đӝng lӵc lѭӧng, vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu phҭm đã đѭӧc 
chuҭn bӏ theo phѭѫng chơm bӕn tҥi chӛ để ӭng phó thiên tai và cӭu trӧ khҭn 
cҩp tҥi đӏa phѭѫng (Theo nӝi dung Khoҧn 1, ĐiӅu 28); 

- Chӫ đӝng triển khai hoҥt đӝng tìm kiӃm cӭu nҥn trên đӏa bƠn trѭӡng hӧp vѭӧt 
quá khҧ năng phҧi báo cáo kӏp thӡi vӟi Ӫy ban nhơn dơn, Ban chӍ huy phòng, 

chӕng thiên tai và tìm kiӃm cӭu nҥn cҩp trên hoһc Ban chӍ đҥo trung ѭѫng vӅ 
phòng, chӕng thiên tai và Ӫy ban quӕc gia tìm kiӃm cӭu nҥn hӛ trӧ (Theo nӝi 
dung Điểm b, Khoҧn 2, ĐiӅu 29);  

- Tә chӭc thӵc hiӋn công tác khҳc phөc hұu quҧ thiên tai trên đӏa bàn theo quy 
đӏnh tҥi khoҧn 1 ĐiӅu 30; theo nӝi dung Điểm b, Khoҧn 2, ĐiӅu 30; 

- Tәng hӧp, thӕng kê, đánh giá thiӋt hҥi; kiểm tra kӃt quҧ đánh giá thiӋt hҥi do 
thiên tai gây ra và báo cáo Ӫy ban nhơn dơn cҩp trên (Theo nӝi dung Khoҧn 3, 
ĐiӅu 31); 
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- Huy đӝng, vұn đӝng, quyên góp, phân bә nguӗn hӛ trӧ cӫa NhƠ nѭӟc và các 
tә chӭc, cá nhơn để phөc vө công tác cӭu trӧ khҭn cҩp và khҳc phөc hұu quҧ 
vӅ thiên tai (Theo nӝi dung Điểm a, Khoҧn 2, ĐiӅu 33). Căn cӭ vào tình hình 
thiӋt hҥi và mӭc đӝ thiên tai ӣ đӏa phѭѫng xơy dӵng kӃ hoҥch, bӕ trí nguӗn 
lӵc thӵc hiӋn hӛ trӧ và cӭu trӧ cҫn thiӃt (Theo nӝi dung Điểm d, Khoҧn 3, 
ĐiӅu 32);  

- Trách nhiӋm quҧn lỦ nhƠ nѭӟc vӅ phòng, chӕng thiên tai cӫa UBND cҩp xã 
đѭӧc quy đӏnh tҥi Khoҧn 2, ĐiӅu 43; 

- Thành lұp Ban chӍ huy phòng, chӕng thiên tai và tìm kiӃm cӭu nҥn cҩp xã do 

Chӫ tӏch Uӹ ban nhân dân xã làm Trѭӣng ban để chӍ huy và tә chӭc công tác 
phòng, chӕng thiên tai và tìm kiӃm cӭu nҥn trên đӏa bàn (Theo nӝi dung 
Khoҧn 3, ĐiӅu 44). 

2. Cá nhân và hộ gia đình  

- Cá nhân, hӝ gia đình trên đӏa bƠn đѭӧc 
xác đӏnh là lӵc lѭӧng tҥi chӛ thӵc hiӋn 
hoҥt đӝng phòng, chӕng thiên tai (Theo 
nӝi dung Khoҧn 1, ĐiӅu 6); 

- Cá nhân, hӝ gia đình khi tham gia hӛ trӧ 

hoҥt đӝng phòng, chӕng thiên tai phҧi 
tuân thӫ theo sӵ chӍ huy cӫa ngѭӡi có 

thҭm quyӅn (Theo nӝi dung Khoҧn 4, ĐiӅu 6); 

- Cá nhân, hӝ gia đình tӵ chuҭn bӏ vұt tѭ, phѭѫng tiӋn, trang thiӃt bӏ, nhu yӃu 
phҭm phөc vө cho hoҥt đӝng phòng, chӕng thiên tai (Theo nӝi dung Khoҧn 1 
ĐiӅu 7 và Khoҧn 2, ĐiӅu 23); 

- Cá nhân, hӝ gia đình có trách nhiӋm tham gia bҧo vӋ công trình phòng, chӕng 
thiên tai (Theo nӝi dung Điểm d, Khoҧn 3, ĐiӅu 20); 

- Cá nhân, hӝ gia đình có trách nhiӋm tham gia vào hoҥt đӝng thông tin, truyӅn 
thông và giáo dөc vӅ phòng, chӕng thiên tai; trang bӏ thiӃt bӏ tiӃp nhұn thông 
tin dӵ báo, cҧnh báo thiên tai (Theo nӝi dung Điểm đ, Khoҧn 3, ĐiӅu 21); 

- Cá nhân, hӝ gia đình có trách nhiӋm chӫ đӝng thӵc hiӋn biӋn pháp ӭng phó 

thiên tai và tham gia ӭng phó thiên tai theo sӵ điӅu đӝng cӫa cѫ quan có thҭm 
quyӅn (Theo nӝi dung Khoҧn 6, ĐiӅu 27); 

- Cá nhân, hӝ gia đình chӫ đӝng tìm kiӃm cӭu nҥn và có trách nhiӋm tham gia 

tìm kiӃm cӭu nҥn theo sӵ huy đӝng cӫa cѫ quan có thҭm quyӅn (Theo nӝi 
dung Điểm a, Khoҧn 2, ĐiӅu 29); 
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- Cá nhân, hӝ gia đình có trách nhiӋm chӫ đӝng khҳc phөc hұu quҧ thiên tai đӕi 
vӟi cѫ sӣ hҥ tҫng, tài sҧn thuӝc phҥm vi quҧn lý; tham gia hӛ trӧ hoҥt đӝng 

khҳc phөc hұu quҧ thiên tai theo sӵ huy đӝng cӫa cѫ quan có thҭm quyӅn 
(Theo nӝi dung Điểm a, Khoҧn 2, ĐiӅu 30); 

- Cá nhân, hӝ gia đình có trách nhiӋm báo cáo chính xác thiӋt hҥi do thiên tai 

gây ra trong phҥm vi quҧn lý vӟi Ban chӍ huy phòng, chӕng thiên tai và tìm 
kiӃm cӭu nҥn cҩp xã, cѫ quan chӫ quҧn (Theo nӝi dung Khoҧn 1, ĐiӅu 31); 

- QuyӅn và nghĩa vө hӝ gia đình, cá nhân trong phòng chӕng thiên tai đѭӧc quy 
đӏnh cө thể trong ĐiӅu 34; 

- Các hӝ gia đình, cá nhân thӵc hiӋn nghiêm chӍnh các hành vi bӏ cҩm đѭӧc nêu 

tҥi ĐiӅu 12. 
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PHӨ LӨC 4: CÁC VҨN Đӄ Vӄ GIӞI 

1. Khái niӋm chính liên quan đӃn vҩn đӅ vӅ giӟi 

Giӟi tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam và nữ, được thể hiện bằng sự khác biệt 

cơ bản về cấu tạo cơ thể, các chức năng sinh sản của phụ nữ và nam giới (Luật Bình 

đẳng giới). 

Ví dө: Phө nӳ có khҧ năng mang thai, có bҫu sӳa mҽ mà nam giӟi không có 

đѭӧc… 

Giӟi chỉ những đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã 

hội. (Luật Bình đẳng giới). Những đặc điểm này được hình thành qua quá trình giáo 

dục, nuôi dưỡng. Đây là những đặc điểm mang tính văn hóa, xã hội. 

Ví dө: Phө nӳ cũng có thể mҥnh mӁ và quyӃt đoán. Phө nӳ đã tӯng là nhӳng nhà 
lãnh đҥo cҩp cao trên thӃ giӟi và ViӋt Nam, phө nӳ có thể làm nhiӅu ngành nghӅ nhѭ 
phi công, thӧ máy/kӻ sѭ.  

Nam giӟi có thể nhҽ nhàng và kiên nhүn, cũng có thể làm nӝi trӧ, thӧ may, chăm 
sóc con cái nhѭ nӳ giӟi …  

Nhӳng đһc điểm này có thể hoán đәi cho nhau giӳa nam và nӳ và có thể thay đәi 
theo thӡi gian và không gian.  

Vai trò giӟi là tập hợp các hành vi ứng xử mà xã hội mong đợi ở nam và nữ liên 

quan đến những đặc điểm giới tính và năng lực mà xã hội coi là thuộc về nam giới 
hoặc thuộc về nữ giới (trẻ em trai hoặc trẻ em gái) trong một xã hội hoặc một nền 
văn hoá cụ thể nào đó.  

                   (Tài liệu Tập huấn của Hội phụ nữ) 

Vai trò giӟi đѭӧc chia lƠm 3 nhóm cѫ bҧn: sҧn xuҩt, tái sҧn xuҩt và vai trò cӝng 
đӗng. Các vai trò cӫa nam giӟi và phө nӳ cũng đѭӧc phân công khác nhau trong công 

tác quҧn lý và giҧm nhҽ rӫi ro thiên tai đѭӧc thể hiӋn trong bҧng dѭӟi đơy: 
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Vai trò giӟi 

Các loҥi vai trò 
giӟi 

Đһc điӇm Ví dө 

1. Vai trò sản xuất Gӗm các hoҥt đӝng làm 
ra sҧn phҭm, hàng hoá 
hoһc dӏch vө để tiêu 

dùng vƠ trao đәi thѭѫng 
mҥi, gúp phát triển kinh 
tӃ gia đình và xã hӝi. 

Đi cƠy, đi cҩy, sҧn xuҩt, kinh 
doanh tҥo ra thu nhұp. 

Trong phòng, chӕng thiên tai: thu 
hoҥch mùa màng sӟm, sѫ tán gia 
súc, phòng chӕng dӏch bӋnh, gieo 
trӗng, khôi phөc sҧn xuҩt, cҧi tҥo 

đҩt…. Khi thiên tai xҧy ra, khӕi 
lѭӧng công viӋc cӫa cҧ phө nӳ 

cƠng gia tăng vì nam giӟi có thể ra 
thành phӕ tìm viӋc, phө nӳ ӣ lҥi 

phҧi đҧm nhiӋm công viӋc cӫa cҧ 
hai. 

2. Vai trò tái sản 

xuất 
Gӗm các hoҥt đӝng duy 
trì nòi giӕng và tái tҥo 

sӭc lao đӝng. 

Ví dө: sinh con, chăm sóc, nuôi 
dѭӥng, dҥy dӛ con, chăm sóc gia 
đình. 

Khi thiên tai xҧy ra, phө nӳ là 
ngѭӡi chӏu nhiӅu sӭc ép vì phҧi 
chăm lo gia đình trong điӅu kiӋn 
thiӃu thӕn. Tuy nhiên, nam giӟi 

cũng chӏu áp lӵc trong viӋc đҧm 
bҧo thu nhұp cho gia đình, khôi 
phөc sҧn xuҩt và sửa chӳa nhà 
cửa. 

3.Vai trò cộng 

đồng 

Gӗm nhӳng công viӋc 
đòi hӓi sӵ tham gia tình 
nguyӋn, tiêu tӕn thӡi 
gian và không nhìn thҩy 

ngay kӃt quҧ đѭӧc, có 
lúc đѭӧc trҧ công và có 
lúc không. 

Ví dө: Cùng vӟi nam giӟi, phө nӳ 
đѭӧc coi là lӵc lѭӧng chính đóng 
góp tích cӵc vào các hoҥt đӝng 
cӝng đӗng sau thiên tai nhѭ thăm 
hӓi đӝng viên gia đình bӏ nҥn 
trong thiên tai; huy đӝng cӝng 
đӗng đóng góp lѭѫng thӵc, thӵc 
phҭm cӭu trӧ ngѭӡi bӏ nҥn. 

Cҧ nam và nӳ đӅu có khҧ năng tham gia vƠo cҧ ba loҥi vai trò trên. Tuy nhiên, ӣ 
ViӋt Nam, phө nӳ hҫu nhѭ đӅu phҧi đҧm nhiӋm cҧ vai trò tái sҧn xuҩt và các hoҥt đӝng 
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sҧn xuҩt. Gánh nһng công viӋc gia đình cӫa phө nӳ hҥn chӃ họ tham gia mӝt cách tích 
cӵc vƠ thѭӡng xuyên vào các hoҥt đӝng cӝng đӗng. Trong khi đó, nam giӟi có nhiӅu 

thӡi gian vƠ cѫ hӝi hѫn để đҧm nhұn vai trò cӝng đӗng và hoҥt đӝng sҧn xuҩt.   

Sӵ hiểu biӃt sâu sҳc vӅ vai trò giӟi giúp xác đӏnh các hoҥt đӝng hӛ trӧ phù hӧp 
cho cҧ nam và nӳ, tӯ đó thu hút đѭӧc sӵ tham gia mӝt cách hiӋu quҧ, đӗng thӡi góp 

phҫn giҧm bҩt bình đẳng giӟi trong viӋc phơn chia lao đӝng xã hӝi.  

Đӏnh kiӃn giӟi là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị 
trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.  

(Luật Bình đẳng giới) 

Ví dө: Quan niӋm cho rằng ắngѭӡi phө nӳ không thể tham gia vào các hoҥt đӝng 
quҧn lý, giҧm nhҽ rӫi ro thiên tai, phө nӳ bӏ coi là mӝt trong nhӳng đӕi tѭӧng cҫn quan 
tơm đһc biӋt trong thiên tai”. Đó lƠ mӝt quan niӋm mang đӏnh kiӃn giӟi. 

Bình đẳng giӟi là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ 
hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ 

hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.  

(Luật Bình đẳng giới) 

Công bằng giӟi là sự đối xử hợp lý với nam và nữ dựa trên việc thừa nhận các khác 

biệt giới tính nhằm đảm bảo cho nam, nữ có cơ hội và điều kiện tham gia và hưởng lợi 

một cách bình đẳng. 

Trong khi Bình đẳng giӟi là mөc đích cuӕi cùng mà xã hӝi, cӝng đӗng cùng 
hѭӟng tӟi thì Công bằng giӟi lƠ phѭѫng tiӋn, quá trình để thӵc hiӋn Bình đẳng giӟi. 

Bҩt bình đẳng giӟi là sự phân biệt đối xử với nam, nữ về vị thế, điều kiện và cơ hội 

bất lợi cho nam, nữ trong việc thực hiện quyền con người, đóng góp và hưởng lợi từ 

sự phát triển của gia đình, của đất nước. 

(Luật Bình đẳng giới) 

Mӝt sӕ vҩn đӅ vӅ giӟi trong Quҧn lý RRTT ӣ ViӋt Nam4 

 Phө nӳ tham gia hҥn chӃ trong các tә chӭc, đѫn vӏ/bӝ máy làm công tác quҧn lý 
rӫi ro thiên tai, trong quá trình ra quyӃt đӏnh và xây dӵng chѭѫng trình, lұp kӃ 
hoҥch; 

                                                        
4
 Báo cáo nghiên cứu của Oxfam và Hội phụ nữ, 2013 
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 Nhu cҫu cӫa phө nӳ chѭa đѭӧc phҧn ánh vƠ đáp ӭng trong quá trình lұp kӃ hoҥch 
phòng, chӕng thiên tai. Phө nӳ vүn bӏ coi là nҥn nhân hѫn lƠ lӵc lѭӧng tích cӵc 

trong phòng chӕng thiên tai; 

 Hҫu nhѭ không có mӝt kӃ hoҥch, hƠnh đӝng cө thể hóa viӋc giҧm tình trҥng bҩt 
bình đẳng giӟi trong chính sách phòng, chӕng thiên tai cӫa ViӋt nam. Mọi vҩn đӅ 

giӟi đӅu không đѭӧc đӅ cұp hoһc quá chung chung. 

Lӗng ghép giӟi là biện pháp nhằm đưa mối quan tâm và kinh nghiệm của nữ giới và 

nam giới trở thành mục tiêu xuyên suốt quá trình hoạt động thuộc tất cả các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế và xã hội, để phụ nữ và nam giới đều có thể được hưởng lợi như 
nhau. 

Mục tiêu cao nhất của lồng ghép giới là đạt được sự bình đẳng giới. 

ThӃ giӟi coi đơy lƠ biӋn pháp chiӃn lѭӧc để thӵc hiӋn bình đẳng giӟi.  

2. Lӧi ích và nӝi dung cӫa viӋc lӗng ghép giӟi 

Lӧi ích cӫa viӋc lӗng ghép giӟi trong giҧm nhҽ thiên tai và thích ӭng biӃn đәi khí 
hұu5: 

 Tұn dөng năng lӵc và sӵ đóng góp cӫa cҧ nam giӟi và nӳ giӟi vào sӵ phát triển 
cӫa đҩt nѭӟc.    

 Tránh nhӳng ҧnh hѭӣng không mong muӕn có thӃ lƠm gia tăng sӵ bҩt bình đẳng 
giӟi vƠ đói nghèo mƠ các chính sách liên quan tӟi Thích ӭng BiӃn đәi khí hұu 
(TѬBĐKH)/Giҧm nhҽ rӫi ro thiên tai (GNRRTT) đem lҥi.  

 Nâng cao vai trò và vӏ thӃ cho phө nӳ, cҧi thiӋn điӅu kiӋn sӕng cho gia đình và 
cӝng đӗng; giúp cҧ phө nӳ và nam giӟi đѭӧc an toƠn hѫn. 

 Đҧm bҧo sӵ gҳn kӃt chһt chӁ hѫn vӟi các chính sách xã hӝi/giӟi hiӋn hành, các 
cam kӃt vӅ giӟi và quyӅn con ngѭӡi, nhӡ đó đóng góp vào viӋc đҥt đѭӧc bình 
đẳng giӟi và các mөc tiêu phát triển thiên niên kӹ (MDGs) cũng nhѭ các mөc 
tiêu phát triển bӅn vӳng. 

Nhӳng nӝi dung lӗng ghép giӟi6:  

 Nâng cao nhұn thӭc vӅ giӟi và bình đẳng giӟi cho phө nӳ và nam giӟi trong cӝng 
đӗng và cho các nhà quҧn lỦ.  

                                                        
5 Trích “Tóm lược gợi ý chính sách Bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng 
với Biến đổi khí hậu” - UNDP và Oxfam 

6 Trích từ tài liệu tập huấn “Lồng ghép giới vào quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” 
của Hội phụ nữ, 2012. 
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 Thu thұp thông tin và sӕ liӋu tәng hӧp có tách biӋt nam, nӳ vӅ tình trҥng DBTT 
vƠ năng lӵc cӫa họ trong giҧm nhҽ thiên tai; Xác đӏnh nhӳng nhóm đӕi tѭӧng dӉ 
bӏ tәn thѭѫng nhѭ: phө nӳ nghèo, phө nӳ mang thai, phө nӳ thuӝc dơn tӝc thiểu 
sӕ, ngѭӡi khuyӃt tұt, ngѭӡi giƠ cô đѫn... 

 Sử dөng các công cө phơn tích giӟi để phát hiӋn nhӳng bҩt bình đẳng giӟi, 
khoҧng cách giӟi liên quan tӟi viӋc tiӃp cұn, sử dөng các nguӗn lӵc, ví dө nhѭ ra 
quyӃt đӏnh và nhӳng nhu cҫu, tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng khác nhau cӫa phө nӳ 
và nam giӟi trong tӯng bӕi cҧnh thiên tai cө thể. 

 Đѭa vҩn đӅ giӟi vƠo các bѭӟc quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng để giҧi 
quyӃt các vҩn đӅ cӫa cӝng đӗng trong phòng, chӕng thiên tai. 

 KhuyӃn khích phө nӳ tham gia chӫ đӝng và chú ý đӃn vai trò cӫa họ trong công 
tác giҧm nhҽ rӫi ro thiên tai và lұp kӃ hoҥch TѬBĐKH. 
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PHӨ LӨC 5: MӜT SӔ NӜI DUNG HOҤT ĐӜNG CӪA NHịM HӚ TRӦ 
KӺ THUҰT VÀ NHÓM CӜNG ĐӖNG 

1. Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt cҩp xã  

a. Thành lập nhóm  

Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt đѭӧc thành lұp theo quyӃt đӏnh cӫa UBND cҩp xã (khoҧng 
7-10 ngѭӡi). Trong đó quy đӏnh rõ thành viên, vai trò, nhiӋm vө vƠ cѫ chӃ phӕi hӧp 
giӳa các thành viên trong Nhóm. 

Trѭӣng Nhóm: Phó Chӫ tӏch UBND xã; sӕ lѭӧng các Phó Trѭӣng nhóm do 
UBND cҩp xã quy đӏnh. 

Thành phҫn cӫa nhóm này nên có sӵ tham gia cӫa các tә chӭc nhѭ Mһt trұn tә 
quӕc, Hӝi phө nӳ, Đoàn thanh niên, Hӝi Nông dơn, Hӝi chӳ thұp đӓ, và đҥi diӋn giáo 
viên các trѭӡng trong đӏa bàn xã, đҥi diӋn tә chӭc tôn giáo, dân tӝc thiểu sӕ (đҧm bҧo 
tӹ lӋ nӳ chiӃm ít nhҩt 30%)… 

b. Nội dung hoạt động   
- Tham mѭu cho UBND xã xây dӵng kӃ hoҥch, triển khai các hoҥt đӝng quҧn lỦ 

rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng tҥi đӏa phѭѫng. 
- Giúp UBND xã điӅu phӕi các hoҥt đӝng cӫa các nhóm cӝng đӗng. 

- Tә chӭc họp tӯng thôn/bҧn/ҩp (20-30 ngѭӡi) gӗm đҥi diӋn các tә chӭc trong 
thôn, đҥi diӋn ngѭӡi dơn (ít nhҩt 30% là nӳ giӟi) để thu thұp thông tin vӅ thiên tai, tình 
trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng, năng lӵc và nhұn thӭc cӫa ngѭӡi dơn.  

- Khҧo sát thӵc tӃ, trao đәi tiӃp xúc vӟi các hӝ gia đình (mӛi thôn ít nhҩt 10 hӝ) 
để bә sung thông tin. 

- Thu thұp thông tin tӯ các tài liӋu có liên quan đӃn công tác quҧn lỦ thiên tai. 

- Tәng hӧp thông tin, đӕi chiӃu, phơn tích và so sánh nhằm xác đӏnh giҧi pháp, 
lұp kӃ hoҥch phòng chӕng thiên tai (Nhóm hӛ trӧ kӻ thuұt, nhóm cӝng đӗng vƠ ngѭӡi 
dân cùng thҧo luұn để xác đӏnh đѭӧc các rӫi ro thiên tai và xӃp hҥng theo thӭ tӵ ѭu 
tiên; Tìm ra nguyên nhân dүn đӃn các rӫi ro để đѭa ra đѭӧc các giҧi pháp phù hӧp và 

lұp kӃ hoҥch phòng chӕng thiên tai cho thôn, xã). 

- Trình bày kӃt quҧ đánh giá, bҧng tәng hӧp đánh giá rӫi ro thiên tai và giҧi pháp 
phòng, chӕng thiên tai; mӡi ngѭӡi dơn bә sung Ủ kiӃn và xӃp hҥng giҧi pháp.  

- Nhóm Hӛ trӧ kӻ thuұt cùng nhóm Cӝng đӗng lұp kӃ hoҥch chi tiӃt gӗm các nӝi 
dung: Hoҥt đӝng cө thể, ngѭӡi thӵc hiӋn, ngѭӡi chӏu trách nhiӋm, thӡi gian thӵc hiӋn, 
nguӗn kinh phí và theo dõi, giám sát; báo cáo UBND xã. 

- Chӫ đӝng và trӵc tiӃp triển khai các hoҥt đӝng chuyên môn đѭӧc giao nhѭ viӋc 
theo dõi, hѭӟng dүn, tә chӭc, thӵc hiӋn các hoҥt đӝng quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng 
đӗng trên đӏa bƠn, đҧm bҧo đҥt đѭӧc mөc đích, nӝi dung và hiӋu quҧ. 
+ Tuyên truyền, đào tạo : 
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Tә chӭc đánh giá nhu cҫu tұp huҩn cӫa cӝng đӗng vӅ quҧn lỦ thiên tai dӵa vào 
cӝng đӗng. 

Tham mѭu cho UBND xã trong viӋc xơy dӵng chѭѫng trình, kӃ hoҥch tұp huҩn. 
Tham gia tә chӭc và là giҧng viên chính cӫa các khóa tұp huҩn, đƠo tҥo cho cӝng 

đӗng và các cán bӝ làm công tác quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng tҥi xã. 
Xây dӵng báo cáo đánh giá kӃt quҧ các khóa tұp huҩn, đƠo tҥo vƠ đӅ xuҩt các giҧi 

pháp nâng cao chҩt lѭӧng nhѭ: nӝi dung tài liӋu đào tҥo, kӻ năng vƠ phѭѫng pháp đƠo 
tҥo, tұp huҩn… 

+ Đánh giá rủi ro thiên tai: 

Tә chӭc đánh giá rӫi ro thiên tai trong phҥm vi xã. 

Tә chӭc viӋc thu thұp sӕ liӋu phөc vө đánh giá rӫi ro thiên tai và xây dӵng cѫ sӣ 
dӳ liӋu. 

Phӕi hӧp và tham gia xây dӵng tài liӋu đƠo tao, tұp huҩn vӅ đánh giá rӫi ro thiên 
tai. 

Xây dӵng báo cáo và đánh giá kӃt quҧ vӅ “Đánh giá rӫi ro thiên tai”. 

+ Theo dõi, đánh giá 

- Tham mѭu cho UBND xã xây dӵng các chӍ sӕ theo dõi, đánh giá, cũng nhѭ kӃ 
hoҥch giám sát, đánh giá; 

- Tә chӭc đánh giá, theo dõi kӃt quҧ và tiӃn đӝ thӵc hiӋn; 
- ĐӅ xuҩt các giҧi pháp nơng cao chҩt lѭӧng theo dõi, đánh giá; 
- Xây dӵng báo cáo hàng năm, 05 năm vӅ theo dõi, đánh giá. 

2. Nhóm cӝng đӗng   
a. Thành lập nhóm cộng đồng 

Mӛi thôn/bҧn/ҩp có mӝt nhóm cӝng đӗng (khoҧng 7-15 ngѭӡi), bao gӗm: trѭӣng 
thôn, đҥi diӋn chi bӝ Đҧng, các đoàn thể, các khu dơn cѭ, các chӭc sҳc tôn giáo do 
ngѭӡi dơn giӟi thiӋu và bҫu chọn (Cҫn chú trọng đӃn vҩn đӅ giӟi và quan hӋ xã hӝi 
giӳa các nhóm cӝng đӗng); Trѭӣng Nhóm cӝng đӗng lƠ Trѭӣng thôn, bҧn hoһc khu 
dơn cѭ. 

b. Nội dung hoạt động của nhóm cộng đồng 

Phӕi hӧp chһt chӁ vƠ tham gia đҫy đӫ các “Nӝi dung hoҥt đӝng” cӫa Nhóm hӛ 
trӧ kӻ thuұt đã nêu trên ӣ phҥm vi thôn/bҧn. 
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PHӨ LӨC 6: Đӄ ÁN NÂNG CAO NHҰN THӬC CӜNG ĐӖNG VÀ QUҦN 
LÝ RӪI RO THIÊN TAI DӴA VÀO CӜNG ĐӖNG 

QUYӂT ĐӎNH  

Phê duyӋt ĐӅ án Nơng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và Quҧn lỦ rӫi ro thiên tai 
dӵa vào cӝng đӗng  

THӪ TѬӞNG CHệNH PHӪ 

Căn cӭ Luұt Tә chӭc Chính phӫ ngƠy 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cӭ QuyӃt đӏnh sӕ 172/2007/QĐ-TTg ngƠy 16 tháng 11 năm 2007 cӫa Thӫ 
tѭӟng Chính phӫ phê duyӋt ban hành ChiӃn lѭӧc quӕc gia phòng, chӕng và giҧm nhҽ 
thiên tai đӃn năm 2020; 

Xét đӅ nghӏ cӫa Bӝ trѭӣng Bӝ Nông nghiӋp và Phát triển nông thôn, kiêm 
Trѭӣng Ban ChӍ đҥo phòng, chӕng lөt, bão Trung ѭѫng. 

QUYӂT ĐӎNH: 

ĐiӅu 1. Phê duyӋt ĐӅ án Nơng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và quҧn lỦ rӫi ro thiên 

tai dӵa vào cӝng đӗng vӟi các nӝi dung chӫ yӃu sau đơy: 

I. MӨC TIÊU CӪA Đӄ ÁN  

Mөc tiêu chung: 

Nâng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và tә chӭc có hiӋu quҧ mô hình quҧn lỦ rӫi ro 
thiên tai dӵa vào cӝng đӗng cho các cҩp, các ngƠnh, đһc biӋt là chính quyӅn vƠ ngѭӡi 
dân ӣ các làng, xã nhằm giҧm đӃn mӭc thҩp nhҩt thiӋt hҥi vӅ ngѭӡi và tài sҧn, hҥn chӃ 
sӵ phá hoҥi tƠi nguyên thiên nhiên, môi trѭӡng và di sҧn văn hóa do thiên tai gây ra, 

góp phҫn bҧo đҧm sӵ phát triển bӅn vӳng cӫa đҩt nѭӟc, bҧo đҧm quӕc phòng, an ninh. 

Mөc tiêu cө thӇ: 

- Hoàn chӍnh cѫ chӃ, chính sách vӅ quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa vào cӝng đӗng 
xuyên suӕt tӯ Trung ѭѫng đӃn đӏa phѭѫng. 

- Nơng cao năng lӵc cho cán bӝ chính quyӅn các cҩp trӵc tiӃp làm công tác 

phòng, chӕng thiên tai; đҧm bҧo đӃn năm 2020 có 100% cán bӝ đѭӧc tұp huҩn, nơng 
cao năng lӵc và trình đӝ vӅ công tác phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên tai. 

- Tҩt cҧ các làng, xã ӣ nhӳng vùng có nguy cѫ cao xҧy ra thiên tai xây dӵng đѭӧc 
kӃ hoҥch phòng tránh thiên tai, có hӋ thӕng thông tin liên lҥc và xây dӵng đѭӧc lӵc 
lѭӧng nòng cӕt có chuyên môn, nghiӋp vө vӅ giҧm nhҽ thiên tai, lӵc lѭӧng tình 
nguyӋn viên để hѭӟng dүn và hӛ trӧ nhơn dơn trong công tác phòng, chӕng và giҧm 
nhҽ thiên tai. 
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+ 70% sӕ dơn các xã thuӝc vùng thѭӡng xuyên bӏ thiên tai đѭӧc phә biӃn kiӃn 
thӭc vӅ phòng, chӕng lөt bão và giҧm nhҽ thiên tai. 

+ Đѭa kiӃn thӭc phòng tránh giҧm nhҽ thiên tai vƠo chѭѫng trình đƠo tҥo cӫa 
trѭӡng học phә thông. 

II. NHIӊM VӨ VÀ QUY MÔ CӪA Đӄ ÁN 

Nhằm đҧm bҧo tính đӗng bӝ và phát huy tӕi đa hiӋu quҧ đҫu tѭ, ĐӅ án gӗm 2 hӧp 
phҫn có mӕi liên hӋ mұt thiӃt vӟi nhau, bao gӗm: 

a) Hӧp phҫn 1: Nơng cao năng lӵc vӅ quҧn lỦ, triӇn khai thӵc hiӋn các hoҥt đӝng 
quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng cho cán bӝ chính quyӅn các cҩp. 

Hӧp phҫn 1 có mөc tiêu đҧm bҧo 100% cán bӝ các cҩp trӵc tiӃp làm công tác 

quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng đѭӧc tұp huҩn, nơng cao năng lӵc và trình đӝ vӅ 
quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng. Bao gӗm các hoҥt đӝng sau: 

- Xây dӵng các văn bҧn quy phҥm pháp luұt, thӕng nhҩt vӅ quҧn lỦ, hѭӟng dүn, 
triển khai thӵc hiӋn các hoҥt đӝng quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng ӣ các cҩp và tҥi 
cӝng đӗng. 

- Hoàn thiӋn bӝ máy phòng, chӕng và quҧn lỦ thiên tai cӫa cѫ quan chuyên trách 
các cҩp cӫa các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng. 

- Xây dӵng hӋ thӕng đào tҥo vӅ quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng ӣ các cҩp. 

- Xây dӵng các bӝ tài liӋu đào tҥo vӅ chính sách, cѫ chӃ và các hoҥt đӝng triển 
khai quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng ӣ các cҩp và cӝng đӗng (bao gӗm cҧ bӝ tài 

liӋu cho giҧng viên và bӝ tài liӋu cho học viên). 

- Tә chӭc đào tҥo vӅ chính sách, cѫ chӃ, các bѭӟc thӵc hiӋn quҧn lỦ thiên tai dӵa 
vào cӝng đӗng cho đӝi ngũ giҧng viên, các cѫ quan, cán bӝ đӏa phѭѫng vƠ cán bӝ trӵc 
tiӃp triển khai thӵc hiӋn quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng ӣ các cҩp. 

- Đѭa chѭѫng trình đƠo tҥo nơng cao năng lӵc cho cѫ quan chính quyӅn vƠ đӝi 
ngũ giҧng viên chuyên nghiӋp quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng nhѭ mӝt hoҥt đӝng 
thiӃt yӃu trong chѭѫng trình, kӃ hoҥch hoҥt đӝng vӅ phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên 
tai hƠng năm ӣ các cҩp. 

- Trang bӏ công cө hӛ trӧ công tác phòng, chӕng lөt bão cho các cѫ quan, chính 
quyӅn các cҩp và bӝ dөng cө giҧng dҥy vӅ quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng cho đӝi 
ngũ giҧng viên chuyên nghiӋp. 

- Cҧi tҥo, nơng cҩp và xây dӵng mӟi trө sӣ cѫ quan chuyên trách vӅ phòng, 

chӕng lөt bão và giҧm nhҽ thiên tai cҩp tӍnh, thành phӕ. 
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b) Hӧp phҫn 2: Tăng cѭӡng truyӅn thông giáo dөc, nơng cao năng lӵc cho 
cӝng đӗng vӅ quҧn lỦ rӫi ro thiên tai. 

Hӧp phҫn này vӟi mөc tiêu: Tăng cѭӡng năng lӵc cho cӝng đӗng vӅ giҧm nhҽ 
thiên tai; trên 70% sӕ dơn các xã thuӝc vùng thѭӡng xuyên bӏ thiên tai đѭӧc phә biӃn 
kiӃn thӭc vӅ phòng, chӕng lөt bão và giҧm nhҽ thiên tai. Bao gӗm các hoҥt đӝng chӫ 
yӃu sau: 

- Thành lұp nhóm triển khai thӵc hiӋn các hoҥt đӝng quҧn lỦ thiên tai dӵa vào 

cӝng đӗng tҥi cӝng đӗng (do cӝng đӗng bҫu chọn). 

- ThiӃt lұp bҧn đӗ thiên tai và tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng ӣ tӯng cӝng đӗng (do 
cӝng đӗng tӵ xơy dӵng dӵa trên hѭӟng dүn cӫa nhóm thӵc hiӋn quҧn lỦ thiên tai dӵa 
vào cӝng đӗng tҥi cӝng đӗng); xơy dӵng pano, bҧn đӗ và bҧng hѭӟng dүn các bѭӟc cѫ 
bҧn vӅ chuҭn bӏ, ӭng phó và khҳc phөc hұu quҧ tҥi đӏa điểm trung tơm cӫa mӛi cӝng 
đӗng. 

- Xây dӵng sә tay hѭӟng dүn triển khai các hoҥt đӝng cѫ bҧn cӫa cӝng đӗng vӅ 
chuҭn bӏ, ӭng phó và khҳc phөc hұu quҧ ӭng vӟi tӯng giai đoҥn: trѭӟc, trong và sau 

thiên tai phù hӧp cho tӯng cӝng đӗng (theo truyӅn thӕng văn hóa vƠ điӅu kiӋn kinh tӃ - 
xã hӝi cӫa tӯng nhóm cӝng đӗng). 

- HƠng năm, thƠnh viên cӝng đӗng thu thұp, cұp nhұt thông tin cho bҧn đӗ thiên 
tai và tình trҥng dӉ bӏ tәn thѭѫng. 

- HƠng năm, cӝng đӗng xơy dӵng kӃ hoҥch vӅ phòng, chӕng và quҧn lỦ rӫi ro 
thiên tai có lӗng ghép vӟi tác đӝng cӫa biӃn đәi khí hұu. 

- Các thành viên cӝng đӗng xơy dӵng kӃ hoҥch phát triển cӫa cӝng đӗng có lӗng 
ghép kӃ hoҥch vӅ phòng, chӕng và quҧn lỦ rӫi ro thiên tai. 

- HƠng năm, tә chӭc diӉn tұp vӅ phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên tai tҥi cӝng 
đӗng (bao gӗm cҧ các trang thiӃt bӏ và dөng cө hӛ trӧ). 

- ThiӃt lұp hӋ thӕng vӅ cҧnh báo, truyӅn tin sӟm vӅ thiên tai trong cӝng đӗng 
(bao gӗm cҧ các trang thiӃt bӏ và dөng cө hӛ trӧ). 

- ThiӃt lұp hӋ thӕng đánh giá và giám sát các hoҥt đӝng vӅ phòng, chӕng và giҧm 
nhҽ thiên tai trong cӝng đӗng. 

- Các hoҥt đӝng vӅ quҧn lỦ thiên tai dӵa vào cӝng đӗng thѭӡng xuyên đѭӧc 
truyӅn thông qua trang internet, tivi, đài, báo và các pano áp phích, tӡ rѫiầ 

- Xây dӵng bӝ tài liӋu đào tҥo vӅ các hoҥt đӝng phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên 
tai trong cӝng đӗng (bӝ tài liӋu này sӁ bao trùm lên quá trình quҧn lỦ rӫi ro thiên tai 

nhѭ chuҭn bӏ lұp kӃ hoҥch, lұp kӃ hoҥch, các hoҥt đӝng ӭng cӭu trong thiên tai, các 
hoҥt đӝng vӅ khôi phөc và phөc hӗi sau thiên tai…). 
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- HƠng năm, tә chӭc các lӟp đào tҥo cho cӝng đӗng vӅ tӯng hoҥt đӝng riêng biӋt 
trong công tác quҧn lỦ rӫi ro thiên tai tҥi cӝng đӗng (các hoҥt đӝng đào tҥo, tұp huҩn 
nƠy đѭӧc tә chӭc riêng biӋt cho tӯng đӕi tѭӧng cө thể trong cӝng đӗng nhѭ giӟi tính, 
học sinh phә thông, ngѭӡi lӟn tuәiầ). 

- Tә chӭc các buәi biểu diӉn văn nghӋ có nӝi dung vӅ phòng, chӕng và giҧm nhҽ 
thiên tai tҥi cӝng đӗng nhơn các ngày lӉ hӝi. 

- Xây dӵng các công trình quy mô nhӓ phөc vө công tác phòng, chӕng và giҧm 
nhҽ thiên tai tҥi cӝng đӗng (đѭӡng tránh lũ, trѭӡng học, trҥm y tӃ, nѭӟc sҥchầ). 

- Khung hƠnh đӝng, kӃ hoҥch thӵc hiӋn và kinh phí thӵc hiӋn đѭӧc thể hiӋn tҥi 
Phө lөc I, II và III ban hành kèm theo QuyӃt đӏnh này. 

III. THӠI GIAN VẨ ĐӎA ĐIӆM THӴC HIӊN Đӄ ÁN 

ĐӅ án dӵ kiӃn thӵc hiӋn trong 12 năm, bҳt đҫu tӯ năm 2009 và kӃt thúc vƠo năm 
2020 và dӵ kiӃn đѭӧc thӵc hiӋn ӣ khoҧng 6.000 làng, xã thѭӡng bӏ ҧnh hѭӣng do thiên 
tai trên toàn quӕc. 

IV. TӘNG MӬC ĐҪU TѬ 

Tәng nhu cҫu vӕn để thӵc hiӋn ĐӅ án khoҧng 988,7 tӹ đӗng, đѭӧc phơn bә cho 
các hӧp phҫn nhѭ sau: 

Hӧp phҫn 1: nơng cao năng lӵc cho cán bӝ chính quyӅn đӏa phѭѫng ӣ các cҩp vӅ 
quҧn lý, triển khai thӵc hiӋn các hoҥt đӝng quҧn lý thiên tai dӵa vào cӝng đӗng: 182,9 
tӹ đӗng. 

Hӧp phҫn 2: nơng cao năng lӵc cho cӝng đӗng vӅ quҧn lý thiên tai dӵa vào cӝng 
đӗng: 805,8 tӹ đӗng. 

a) Cѫ chӃ tài chính: 

Vӟi tәng nhu cҫu vӅ vӕn để thӵc hiӋn ĐӅ án, dӵ kiӃn kinh phí thӵc hiӋn ĐӅ án 
đѭӧc xác đӏnh tӯ các nguӗn vӕn sau đơy: 

Vӕn ngân sách: 546,9 tӹ đӗng (chiӃm 55%). 

Vӕn dơn đóng góp: 46,322 tӹ đӗng (chiӃm 5%). 

Vӕn tài trӧ không hoàn lҥi tӯ các Chính phӫ và các tә chӭc quӕc tӃ: 395,48 tӹ 
đӗng (chiӃm 40%). 

b) Giai đoҥn thӵc hiӋn và phân kỳ đҫu tѭ: 

Giai đoҥn 1 (2009 - 2010): 75,4 tӹ đӗng. 

Giai đoҥn 2 (2011 – 2015): 366,4 tӹ đӗng. 

Giai đoҥn 3 (2016 - 2020): 546,9 tӹ đӗng. 
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ĐiӅu 2. Tә chӭc thӵc hiӋn 

1. Bӝ Nông nghiӋp và Phát triển nông thôn và Ban ChӍ đҥo phòng, chӕng lөt, bão 
Trung ѭѫng lƠ cѫ quan chӫ trì tә chӭc thӵc hiӋn ĐӅ án và có trách nhiӋm: 

- Xác đӏnh mөc tiêu, phê duyӋt nӝi dung, tính toán kinh phí cҫn thiӃt vƠ đӅ xuҩt 

các giҧi pháp thӵc hiӋn hƠng năm, 5 năm; phӕi hӧp vӟi Bӝ KӃ hoҥch vƠ Đҫu tѭ, Bӝ 
Tài chính chuҭn bӏ kinh phí vƠ đӅ xuҩt phân bә cho các Bӝ, ngành và các tӍnh, thành 
phӕ trình Thӫ tѭӟng Chính phӫ phê duyӋt. 

- Hѭӟng dүn kiểm tra đôn đӕc viӋc thӵc hiӋn ĐӅ án; lƠm đҫu mӕi quӕc gia liên 

hӋ vӟi các tә chӭc quӕc tӃ vӅ lĩnh vӵc này. 

- Trên cѫ sӣ các danh mөc kӃ hoҥch hƠnh đӝng cӫa các tӍnh, thành phӕ tiӃn hành 
rà soát, xây dӵng kӃ hoҥch hƠnh đӝng chi tiӃt, xác đӏnh rõ nhӳng nӝi dung cҫn ѭu tiên 
gửi các Bӝ, ngƠnh, đӏa phѭѫng để tә chӭc thӵc hiӋn. 

- Tә chӭc thanh tra, kiểm tra viӋc thӵc hiӋn ĐӅ án cӫa các đӏa phѭѫng; đӏnh kỳ 
hƠng năm sѫ kӃt, đánh giá rút kinh nghiӋm. 

2. Bӝ KӃ hoҥch vƠ Đҫu tѭ: chӫ trì, phӕi hӧp vӟi Bӝ Tài chính, cơn đӕi, bӕ trí tӯ 
ngân sách, tìm nguӗn vӕn tài trӧ khác để thӵc hiӋn hiӋu quҧ các nӝi dung cӫa ĐӅ án. 

3. Bӝ Giáo dөc vƠ ĐƠo tҥo: phӕi hӧp vӟi Bӝ Nông nghiӋp và Phát triển nông 
thôn, Ban ChӍ đҥo phòng, chӕng, lөt bão Trung ѭѫng biên soҥn tài liӋu vƠ đѭa nӝi 
dung phòng, chӕng và giҧm nhҽ thiên tai lӗng ghép vào các môn học để giҧng dҥy ӣ 
các trѭӡng tiểu học, trung học trong các giӡ chính khóa hoһc ngoҥi khóa. 

4. Các Bӝ, ngành: theo chӭc năng nhiӋm vө cӫa mình phӕi hӧp vӟi Bӝ Nông 
nghiӋp và Phát triển nông thôn, Ban ChӍ đҥo phòng, chӕng, lөt bão Trung ѭѫng, Ӫy 
ban nhân dân các tӍnh để tә chӭc thӵc hiӋn ĐӅ án này. 

5. Các tӍnh và thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng. 

- Xây dӵng và thӵc hiӋn kӃ hoҥch cӫa ĐӅ án cho đӏa phѭѫng mình. 

- Tә chӭc thӵc hiӋn các hoҥt đӝng liên quan đѭӧc phê duyӋt trong ĐӅ án. 

- Đҧm bҧo sử dөng đúng mөc tiêu và có hiӋu quҧ nguӗn vӕn cӫa ĐӅ án, thӵc hiӋn 

chӕng tham nhũng và thҩt thoát vӕn cӫa ĐӅ án. 

- Chӫ đӝng huy đӝng thêm nguӗn lӵc và lӗng ghép vӟi các hoҥt đӝng có liên 
quan cӫa các chѭѫng trình khác trên đӏa bƠn để đҥt đѭӧc các mөc tiêu cӫa ĐӅ án. 

- Chuҭn bӏ đӏa bàn thӵc hiӋn ĐӅ án, các báo cáo đӏnh kỳ vӅ tiӃn đӝ thӵc hiӋn các 

mөc tiêu, nhiӋm vө cӫa ĐӅ án trên đӏa bàn tӍnh, thành phӕ theo quy đӏnh. 
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6. Các tә chӭc chính trӏ - xã hӝi, doanh nghiӋp và nhân dân. 

Các hoҥt đӝng vӅ nơng cao nhұn thӭc cӝng đӗng và quҧn lỦ rӫi ro thiên tai dӵa 
vào cӝng đӗng là sӵ nghiӋp cӫa toàn xã hӝi. Quá trình hoҥch đӏnh các chӫ trѭѫng 
chính sách, tә chӭc và triển khai các hoҥt đӝng cӫa ĐӅ án, ngoài sӵ đҫu tѭ cӫa Nhà 
nѭӟc, cҫn huy đӝng sӵ tham gia cӫa các tә chӭc chính trӏ - xã hӝi, doanh nghiӋp và 

nhân dân. 

ĐiӅu 3. QuyӃt đӏnh này có hiӋu lӵc thi hành kể tӯ ngày ký ban hành. 

ĐiӅu 4. Các Bӝ trѭӣng, Thӫ trѭӣng cѫ quan ngang Bӝ, Thӫ trѭӣng cѫ quan thuӝc 
Chính phӫ, Chӫ tӏch Ӫy ban nhơn dơn các tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ѭѫng chӏu 
trách nhiӋm thi hành QuyӃt đӏnh này./. 

 

Phó Thӫ Tѭӟng  

Hoàng Trung Hҧi 

                                                                                                 Đã ký 
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